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I. KHỐI CAO ĐẲNG 
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Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Cao 

Thắng 

65 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4.500  X 

Phương thức xét tuyển tất cả các ngành, nghề: 

1. Học bạ THPT – 4 học kỳ (HK1,2 lớp 11; HK 1,2 lớp 12) 

2. Xét tuyển thẳng 

3. Kết quả tốt nghiệp của kỳ thi THPT QG năm 2025 

4. Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM 

Tổ hợp xét tuyển 

Toán + 2 môn (trong 6 môn sau đây: Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ) 

Tất cả các tổ hợp: môn Toán hệ số 2 

Điểm trúng tuyển: theo ngành, nghề 

Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 

Từ 01/01/2025, theo 1 trong các hình thức: 

- Đăng ký online trên website trường 

- Nộp phiếu ĐKXT trực tiếp tại trường 

- Nộp phiếu ĐKXT qua đường bưu điện 

Hạn cuối đăng ký  

xét tuyển (dự kiến) 

- Học bạ THPT: 10/6/2025 

- Kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 10/7/2025 

- Kết quả thi THPT QG: 30/7/2025 

Các ngành, nghề đào tạo:  

1. Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử: 

- Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện công nghiệp 

- Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử công nghiệp 

2. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử, Truyền thông): 

- Chuyên ngành Điện tử viễn thông và mạng máy tính 

- Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật bán dẫn và vi mạch 

3. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí: 

- Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

- Chuyên ngành Bảo dưỡng công nghiệp 

4. Công nghệ Kỹ thuật Ôtô 

5. Công nghệ Thông tin: 

- Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng web 
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- Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng di động 

- Chuyên ngành Mạng máy tính 

6. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh). 

7. Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử. 

8. Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: 

- Chuyên ngành Tự động hóa trong công nghiệp 

- Chuyên ngành Tự động hóa trong nông nghiệp kỹ thuật cao. 

9. Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học) 

10. Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) 

11. Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ) 

12. Hàn (Công nghệ cao) 

13. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 

14. Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ôtô) 

15. Điện công nghiệp 

16. Điện tử công nghiệp 

17. Quản trị mạng máy tính (An ninh mạng) 

18. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 
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Trường Cao đẳng 

Hàng hải và 

Đường thủy II 

 1.170  X 

Trình độ Cao đẳng: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Các ngành đánh dấu (*) đã được giảm 70% học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 01: đến hết ngày 31/8/2025. 

- Đợt 2: từ  01/9/2025 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025. 

Các ngành nghề đào tạo: Logistic, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ thông tin (Ứng dụng 

phần mềm, Xây dựng công trình thủy (*), Công nghệ ô tô (*), Sửa chữa máy tàu thủy (*), 

Điện công nghiệp (*), Kỹ thuật xây dựng (*), Xây dựng cầu đường bộ (*), Điều khiển 

phương tiện thủy nội địa (*), Điều khiển tàu biển (*), Khai thác máy tàu biển (*) 

Trình độ Trung cấp: 

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 01: đến hết ngày 31/8/2025. 

-Đợt 2: từ  01/9/2025 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025. 

Các ngành nghề đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ thông tin  (Ứng dụng phần 

mềm), Công nghệ ô tô, Sửa chữa máy tàu thủy, Điện công nghiệp, Điều khiển phương tiện 

thủy nội địa, Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển. 

Trình độ Sơ cấp: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

Người lao động có nhu cầu học nghề hoặc tự tạo việc làm, học tập nâng cao trình độ. 

Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh quanh năm. 
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Các nghề đào tạo: Thuyền trưởng hạng 3, Máy trưởng hạng 3, Điều khiển phương tiện thủy 

nội địa, Khai thác máy tàu thuỷ. 
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Trường Cao đẳng 

Công Thương 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 Tăng Nhơn 

Phú, Phước 

Long B, TP. 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

4.085 

 

X 

- Có 02 Phương thức xét tuyển:  

+ Điểm học bạ THPT 

+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 

- Tổ hợp xét tuyển: Xét tổng điểm 3 môn bất kỳ trong đó có môn Toán hoặc Văn. 

- Linh đăng ký xét tuyển Online: https://xettuyen.hitc.edu.vn/ 

- Ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng: 

1. Thiết kế đồ họa 

2. Tiếng Anh 

3. Tiếng Hàn 

4. Logistics 

5. Thương mại điện tử 

6. Kinh doanh xuất nhập khẩu 

7. Tài chính – Ngân hàng 

8. Kế toán 

9. Quản trị kinh doanh 

10. Truyền thông & Mạng máy tính 

11. Công nghệ thông tin 

12. CNKT Cơ khí 

13. Công nghệ Chế tạo máy  

14. CNKT Ô tô 

15. CNKT Nhiệt (Nhiệt lạnh) 

16. CNKT Điện, Điện tử 

17. CNKT Cơ Điện tử 

18. CNKT Điều khiển & Tự động hóa 

19. CNKT Điện tử.  truyền thông 

20. Điện Công nghiệp 

21. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

22. Công nghệ Thực phẩm 

23. Công nghệ May 

24. Thiết kế thời trang 

25. Công nghệ Da giày 

26. Quản trị khách sạn 

27. Quản trị Nhà hàng & DV Ăn uống 
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Trường Cao đẳng 

Bách khoa Nam 

Sài Gòn 

Số 47 Cao Lỗ, 

phường 4, Quận 

8, TPHCM 
 

 

X 

Trình độ Cao đẳng: 

Yêu cầu đầu vào: 

1. Đối với các ngành (trừ nhóm ngành sức khỏe): 

- Học sinh hoàn thành Chương trình văn hóa THPT 

- Học sinh tốt nghiệp trung cấp, đã hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT 

https://xettuyen.hitc.edu.vn/


4 
 

- Xét tổng điểm Tổ hợp môn Toán + Văn  + Môn tự chọn trong Kết quả học tập lớp 12 

hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc bảng điểm các môn văn hóa 

2. Đối với nhóm ngành sức khỏe (Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh): 

- Tốt nghiệp THPT,  

- Có tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển Toán + Văn + Môn tự chọn trong Kết quả 

học tập lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày ra thông báo tới hết ngày 30/08/2025. 

- Đợt 2: Từ ngày 01/09/2025 tới 30/10/2025. 

Học phí: 

Theo quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phụ 

ban hành ngày 31/12/2023  

Đối với những ngành (*) được giảm học phí 70% theo quy định Thông tư 05/2023/TT-

BLĐTBXH 

Các ngành đào tạo: Dược (*), Điều dưỡng (*), Hộ sinh (*), Công nghệ kỹ thuật ô tô (*), 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Điện công nghiệp (*), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (*), Công 

nghệ kỹ thuật máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế đồ họa, Tin học ứng dụng, Chăm 

sóc và nuôi dưỡng trẻ, Chăm sóc sắc đẹp, Hướng dẫn du lịch (*), Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh 

doanh, Kỹ thuật xây dựng. 

Trình độ Trung cấp: 

Yêu cầu đầu vào: 

- Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Có tổng điểm môn Toán + Văn trong học bạ lớp cuối cấp đạt từ 8 điểm trở lên. 

- Hạnh kiểm lớp cuối cấp: đạt từ Khá trở lên  

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày ra thông báo tới hết ngày 30/08/2025. 

- Đợt 2: Từ ngày 01/09/2025 tới 30/10/2025. 

Học phí: Miễn học phí 

Các ngành đào tạo: Bảo trì và sửa chữa ô tô, Công nghệ ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ kỹ thuật phần 

cứng máy tính, Quản trị mạng máy tính, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Kế toán doanh 

nghiệp, Quản lý doanh nghiệp, Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, Tạo mẫu và chăm sóc sắc 

đẹp, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Dược 

(Tốt nghiệp THPT), Điều dưỡng (Tốt nghiệp THPT), Hộ sinh (Tốt nghiệp THPT), Y sỹ đa 

khoa (Tốt nghiệp THPT). 
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Trường Cao đẳng 

BC Công nghệ và 

Quản trị doanh 

Số 15 Đường 

Trần Văn Trà, 

Khu đô thị mới 

Nam thành phố, 

965  X 

+ Điều kiện xét tuyển:  

Trình độ cao đẳng: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Liên thông trình độ cao đẳng: tốt 

nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; 

Tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm 
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nghiệp (Cao đẳng 

CTIM) 

phường Tân 

Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên 

thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 

+ Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 10/02/2025 đến hết ngày 28/6/2025. 

+ Học phí: 6.500.000 đồng - 7.000.000 đồng/Học kỳ. Trường cam kết không tăng học phí 

toàn khóa học và có nhiều học bổng, chính sách miễn giảm học phí cho người học theo từng 

đối tượng. 

+ Ngành/nghề đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Công nghệ thông tin. Chỉ tiêu: 150.  

- Thiết kế đồ họa. Chỉ tiêu: 50.  

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Chỉ tiêu: 70.  

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Chỉ tiêu: 90.  

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Chỉ tiêu: 30. 

- Công nghệ kỹ thuật môi trường. Chỉ tiêu: 30. 

- Quản lý công nghiệp. Chỉ tiêu: 30. 

- Quản trị kinh doanh. Chỉ tiêu: 200.  

- Kế toán. Chỉ tiêu: 60.  

- Tài chính - Ngân hàng. Chỉ tiêu: 75.  

- Logistics. Chỉ tiêu: 80.  

- Thương mại điện tử. Chỉ tiêu: 50.  

- Tiếng Anh. Chỉ tiêu: 50.  
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Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ 

Đức 

53 Võ Văn 

Ngân, phường 

Linh Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh 

4425  X 

Cao đẳng: 4155 chỉ tiêu tuyển sinh 

- Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương tương 

- Cách thức đăng ký:  

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: tuyensinh.tdc.edu.vn 

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại TDC hoặc gửi qua đường bưu điện. 

- Thời gian đăng ký: từ ngày 12/02/2025 

- Thời gian nhập học (dự kiến): 08/09/2025 

- Học phí: 6,5 – 8,5 triệu đồng/học kỳ 

- Ngành nghề đào tạo: 30 ngành: 

1. Truyền thông và mạng máy tính 

2. Công nghệ thông tin 

3. Thiết kế đồ họa 

4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

5. Chế tạo thiết bị cơ khí 

6. Công nghệ kỹ thuật ô tô 

7. Điện công nghiệp 

8. Điện tử công nghiệp 

9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

10. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 
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11. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

12. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 

13. Tự động hóa công nghiệp 

14. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

16. Tiếng Anh 

17. Tiếng Nhật 

18. Tiếng Hàn Quốc 

19. Tiếng Trung Quốc 

20. Kế toán tin học 

21. Kế toán 

22. Tài chính – Ngân hàng 

23. Logistics  

24. Marketing 

25. Kinh doanh thương mại 

26. Quản lý siêu thị 

27. Quản trị kinh doanh 

28. Quản trị nhà hàng 

29. Quản trị khách sạn 

30. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trung cấp: 270 chỉ tiêu tuyển sinh 

 - Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Cách thức đăng ký:  

Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: tuyensinh.tdc.edu.vn 

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại TDC hoặc gửi qua đường bưu điện. 

- Thời gian đăng ký: từ ngày 12/02/2025 

- Thời gian nhập học (dự kiến): 08/09/2025 

- Học phí: 6,5 – 8,5 triệu đồng/học kỳ 

- Ngành nghề đào tạo: 06 ngành: 

1. Kế toán doanh nghiệp 

2. Quản lý và bán hàng siêu thị 

3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

4. Bảo trì và sửa chữa ô tô 

5. Điện công nghiệp và dân dụng 

6. Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
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Cao đẳng 

Công nghệ 

TP.Hồ Chí Minh 

586, Kha Vạn 

Cân, Linh Đông, 

TP.Thủ Đức, 

TP.HCM 

  X 

Hệ cao đẳng 

Chuẩn đầu vào hệ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT 

* Học phí: Theo tín chỉ 

+ Khối ngành kỹ thuật: 520.000/ 1 tín chỉ 

+ Khối ngành ngôn ngữ: 500.000/ 1 tín chỉ 
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Ngành nghề đào tạo:  
1. Công nghệ kỹ thuật ô tô  

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô điện  

3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  

5. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  

6. Kỹ thuật chế biến món ăn  

7. May thời trang  

8. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

9. Chăm sóc sắc đẹp 

10. Quản trị kinh doanh 

11. Marketing (Digital Marketing) 

12. Truyền thông đa phương tiện 

13. Logistics 

14. Merchandise 

15. Kế toán 

16. Tiếng Trung 

17. Tiếng Anh 

18. Tiếng Hàn Quốc 

19. Tiếng Nhật 

20. Thiết kế đồ hoạ  

21. Công nghệ thông tin 

22. Quản trị mạng máy tính 

23. Quản trị nhà hang và dịch vụ ăn uống 

24. Công nghệ may 

25. Công nghệ sợi dệt 

26. Thiết kế thời trang 

27. Sửa chữa thiết bị may 

Hệ trung cấp 

Chuẩn đầu vào hệ trung cấp: Tốt nghiệp THCS 

* Học phí văn hoá: 540.000/ 1 tháng 

* Học phí học nghề: Nhà nước hỗ trợ 100% 

* Thời gian nhận hồ sơ:  

   Từ tháng 03 đến tháng 08/2025. 

Ngành nghề đào tạo:  
1. Chăm sóc sắc đẹp 

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô  

3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 

4. Kỹ thuật chế biến món ăn 

5. Điện công nghiệp và dân dụng 

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
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7. Công nghệ thông tin 

8. Thiết kế đồ hoạ 

9. May thời trang 

10. Quản trị kinh doanh 

11. Kế toán doanh nghiệp 

12. Tiếng Anh 

Phân hiệu Đồng Nai – Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (Số 2, Hùng Vương, Xã 

Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai): 

Chuẩn đầu vào hệ trung cấp: Tốt nghiệp THCS 

* Học phí văn hoá: 400.000/ 1 tháng 

* Học phí học nghề: Nhà nước hỗ trợ 100% 

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 03 đến tháng 08/ 2025 

Ngành nghề đào tạo:  
1. Chăm sóc sắc đẹp 

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô  

3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 

4. Kỹ thuật chế biến món ăn 

5. Điện công nghiệp và dân dụng 

6. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

7. Công nghệ thông tin 

8. Thiết kế đồ hoạ 

9. May thời trang 

10. Quản trị kinh doanh 

11. Quản lý doanh nghiệp 

12. Kế toán doanh nghiệp 

13. Tiếng Anh 

14. Tiếng Nhật 

15. Tiếng Hàn Quốc 

16. Tiếng Trung Quốc 

17. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

18. Công nghệ kỹ thuật ô tô điện 

19. Sửa chữa thiết bị may 

8 

Trường Cao đẳng 

Điện lực Thành 

phố Hồ Chí Minh 

554 Hà Huy 

Giáp, Phường 

Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP 

HCM 

SĐT: 

02822155661 

  X 

1.Trình độ Sơ cấp:  

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng. 

- Chỉ tiêu: 170 

- Ngành tuyển:  

 Thi công sửa chữa lưới điện đang vận hành cấp điện áp 22kV - Hotline  

+ Thời gian đào tạo: 04 tháng 
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+ Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp công nhân điện, hoặc trung cấp điện trở lên và có 

kinh nghiệm làm việc thi công sửa chữa lưới điện (đào tạo lại); Đã tốt nghiệp công nhân 

điện, hoặc trung cấp điện trở lên (đào tạo mới). 

 Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống  

+ Thời gian đào tạo: 06 tháng 

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 

2.Trình độ trung cấp:  

- Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ I của năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ II của năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm tổng kết cả năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Chỉ tiêu: 265 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Ngành tuyển:   

 Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở 

xuống – Mã ngành: 5520257 

 Nhiệt điện – Mã ngành: 5510301 

 Thủy điện – Mã ngành: 5510302;  

  Điện dân dụng – Mã ngành: 5520226;  

 Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Mã ngành: 5520270   

3.Trình độ Cao đẳng: 

- Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ I của năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ II của năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm tổng kết cả năm lớp 12; 

  + Căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

- Chỉ tiêu: 680 

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

- Ngành tuyển: 

 Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở 

xuống – Mã ngành: 6520257 

 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện) – Mã ngành: 

6510303 

 Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa – Mã ngành: 6510305 

 Điện công nghiệp – Mã ngành: 6520227 

 Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Mã ngành: 6520270 

 Kế toán – Mã ngành: 6340301 
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 Vận hành nhà máy nhiệt điện – Mã ngành: 6520247 

4.Thông tin chung: 

- Thời gian nhận hồ sơ: nhận liên tục trong năm (nếu đủ số lượng đăng ký sẽ bắt đầu khai 

giảng hoặc kết thúc trước thời gian dự kiến)  

 Dự kiến Đợt 1: Từ 15/01/2025 đến 04/8/2025 

Dự kiến Đợt 2: Từ 05/8/2025 đến 15/10/2025 

9 
Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải 

- Trụ sở chính: 

Số 252 Lý 

Chính Thắng, 

P.9, Quận 3, Tp. 

Hồ Chí Minh 

- Cở sở 2: Số 08 

Nguyễn Ảnh 

Thủ, P. Trung 

Mỹ Tâu, Quận 

12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

- Cơ sở 3: Số 

256 Dương 

Đình Hội, P. 

Tăng Nhơn Phú 

B, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

3560  X 

Trình độ đào tạo Cao đẳng: 

- Chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THPT, TC. 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 21/04/2025 đến 05/10/2025. 

Các ngành nghề đào tạo:  

Logistics, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý vận tải và dịch vụ logistics, Khai thác vận 

tải, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xây dựng 

dân dụng), Xây dựng cầu đường bộ (cao đẳng), Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp,   

Trình độ đào tạo Sơ cấp: 

- Thời gian nhận hồ sơ: thường xuyên. 

Các ngành nghề đào tạo:  

Khai thác vận tải đường bộ, Kế toán doanh nghiệp, Trắc địa công trình, Điều khiển phương 

tiện thủy nội địa, Vận hành - Sửa chữa máy tàu thủy, Vận hành cần cẩu, Vận hành thiết bị 

xe nâng, Lái xe ô tô hạng C. 

Trình độ đào tạo Thường xuyên:  

Lái xe ô tô hạng B (B1, B2), Lái xe chuyển cấp C, D, E, F, Thuyền, máy trưởng, Chứng chỉ 

chuyên môn. 
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Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải 

Trung ương III 

73 Văn Cao, 

phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1. Cao đẳng: 

480 
2. Trung 

cấp: 280 

3. Sơ cấp I: 

200 

 X 

- Ngành nghề đào tạo: Xây dựng cầu đường bộ; Kế toán doanh nghiệp; Cắt gọt kim loại 

(Công nghệ chế tạo); Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp (Kỹ thuật điều khiển điện dân dụng 

và công nghiệp); Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh); Hàn; Sửa chữa xe 

máy; Sửa chữa ô tô 

- Chỉ tiêu: Cao đẳng 480; Trung cấp 280;  Sơ cấp 1: 200 

- Chuẩn đầu vào: 

 + Trình độ Trung cấp: Tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên. 

+ Trình độ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên. 

+ Trình độ Sơ cấp I: đủ sức khỏe và trình độ phù hợp. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Đối với trình độ Cao đẳng và Trung cấp: 

 + Đợt 1: ngày 22/8/2025 

+ Đợt 2: ngày 01/10/2025 

+ Đợt 3: ngày 28/11/2025 

Đối với trình độ Sơ cấp I: Xét tuyển liên tục trong năm. 

- Học phí: 
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+ Trung cấp: Miễn 100% học phí. 

+ Cao đẳng ngành Kế toán doanh nghiệp: 11.000.000 đồng/năm. 

+ Cao đẳng các khối ngành kỹ thuật 6.120.000 đồng/năm (Đã giảm 70% theo NĐ 81 của 

CP. 

+ Sơ cấp:  

   Sửa chữa xe máy: 12.000.000 đ/Khóa 

   Sửa chữa ô tô: 18.000.000 đ/Khóa 

11 

Trường Cao đẳng 

Giao thông Vận tải 

Trung ương VI 

189 Kinh 

Dương Vương – 

Phường 12 – 

Quận 6 – Tp. Hồ 

Chí Minh 

Cao đẳng: 

1382 

 

Trung cấp: 

2605 

 

Sơ cấp: 

7080 

 X 

Trình độ Cao đẳng: 
Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPH hoặc tương đương 

Thời gian nhận hồ sơ:  

- Đợt 1 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025 

- Đợt 2 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 

Các ngành nghề đào tạo: 

- Các ngành nghề được giảm 70% HP theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2023 chỉ còn 3.060.000 đ/hk gồm: Công 

nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Hàn, Cắt gọt kim loại, Vận hành 

máy thi công mặt đường, Xây dựng cầu đượng bộ,Kỹ thuật xây dựng và điện công nghiệp 

- Khối ngành kinh tế với mức học phí 6.000.000đ/hk gồm: Kế oán doanh nghiệp, 

Logistics, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý xây dựng, Khia thác vận 

tải, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh vật tư xây dựng 

- Các ngành còn lại mức học phí 7.500.000đ/hk: Cơ điện tử, Tin học ứng dụng, Quản 

trị mạng máy tính, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật trắc địa, Công nghệ kỹ thuật vật 

liệu xây dựng, Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt 

Trình độ Trung cấp: 
Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS trở lên 

Thời gian nhận hồ sơ:  

- Đợt 1 đến hết ngày 30 tháng 08 năm 2025 

- Đợt 2 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 

Các ngành nghề đào tạo:  

- Mức học phí 10.200.000đ/hk cho các ngành: Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại, Hàn, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ 

họa, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường bộ, Thiết kế nội thất , Thí nghiệm và kiểm 

tra chất lượng công trình xây dựng, Xây dựng và bão dưỡng công trình đường sắt, Công 

nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình và Cấp, thoát nước 

- Mức học phí 6.800.000đ/hk cho các ngành: Kế toán doanh nghiệp, Khai thác vận 

tải đường bộ, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ và Quản trị kinh doanh vận tải đường 

thủy nội địa  

- Học song song với chương trình THPT được miễn 100% học phí học nghề 

Trình độ Sơ cấp: 



12 
 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: Người lao động có nhu cầu học nghề hoặc tự tạo việc làm học tập 

nâng cao trình độ 

Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh quanh năm 

Các ngành nghề đào tạo: Khảo sát địa hình, Kỹ thuật đo đạc công trình, Xây dựng cầu, Thí 

nghiệm viên ngành xây dựng, Nghiệp vụ khai báo thuế, Nghiệp vụ kế toán ngân hàng, Thư 

ký văn phòng, Kế toán doanh nghiệp thực hành, Khai báo thuế, Quản trị kinh doanh vận tải 

đường bộ, Công nghệ ô tô, Hàn điện, Vận hành máy cần trục, Vận hành máy ủi, Vận hành 

máy lu, Vận hành máy xúc đào, Vận hành máy san, Vận hành xe nâng hàng, Lắp đặt điện, 

Điều khiển phương tiện thủ nội địa, Nghiệp vụ điều hành vận tải, Máy tàu thủy, thủy thủ, 

Sửa chữa quạt điện cơ điện áp, Sửa chữa lắp đặt mạng cấp thoát nước gia đình, Kỹ thuật bê 

tông cốt thép, Duy tu sửa chữa đường bộ, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cầu đường bộ, Ốp lát 

tường sàn và lái xe các hạng. 

12 

Trường Cao đẳng 

Kiến trúc - Xây 

dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Cơ sở 1: 337 

Nơ Trang Long, 

Phường 13, 

Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh 

- Cơ sở 2: Khu 

11A - Khu chức 

năng số 11 - Đô 

thị mới Nam 

Thành phố, 

Đường Nguyễn 

Văn Linh, xã 

Bình Hưng, 

huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ 

Chí Minh (Cạnh 

cầu Bà Lớn) 

490  X 

Các ngành nghề đào tạo trình độ Cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật xây dựng. 

Các ngành nghề đào tạo trình độ Trung cấp: Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật 

xây dựng. 

Thời gian nhận hồ sơ: 01/05/2025 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng: 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên. 

- Tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 

hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi 

đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định. 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nguyện vọng học văn bằng 2 trình độ cao đẳng tại 

trường. 

Đối với trình độ đào tạo Trung cấp: 

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. 
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Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Cơ sở chính: 

215 Nguyễn 

Văn Luông, 

Phường 11, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

- Cơ sở 2: 7/10 

Ấp 1, xã Phú 

3.550  X 

- Cao đẳng: 24 ngành, chỉ tiêu: 1.490, dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 06/2025 – 12/2025, Học 

phí trung bình 4 – 5 triệu/ học kỳ, tổng chương trình 5 học kỳ trong 2.5 năm. 

- Trung cấp: 15 ngành, chỉ tiêu: 1.085, dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 06/2025 – 10/2025, 

được miễn học phí theo quy định, tổng chương trình 4 học kỳ trong 2 năm. Được học chương 

trình văn hóa THPT. 

- Sơ cấp: 17 ngành, chỉ tiêu: 975, nhận hồ sơ liên tục cả năm. 
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Xuân, Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

14 
Trường Cao đẳng 

Kinh tế Đối ngoại 

- Trụ sở chính: 

287 Phan Đình 

Phùng, P.15, 

Quận Phú 

Nhuận, 

TPHCM. 

- Các địa điểm 

đào tạo khác: 

Cơ sở: 81 Trần 

Bình Trọng. P.1, 

Quận 5, 

TP.HCM. 

Cơ sở: 269 Phan 

Xích Long, P.2, 

Quận Phú 

Nhuận, 

TP.HCM. 

Cơ sở: 106A 

Đại lộ 3, P. 

Phước Bình, Tp. 

Thủ Đức, 

TP.HCM. 

Cơ sở: Số 8 Lê 

Hồng Phong, P. 

Trà An, Q. Bình 

Thủy, TP. Cần 

Thơ 

3.780  X 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/01/2025. 

- Loại hình trường: Công lập. 

- Trình độ và hệ đào tạo: Cao đẳng. 

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước đối với các lớp Cao đẳng Công lập.  

- Ngành/nghề đào tạo (chỉ tiêu):  

1. Kinh doanh Xuất nhập khẩu (885). 

2. Logistics (565). 

3. Marketing Thương mại (600). 

4. Quản trị Kinh doanh (300). 

5. Quản trị Khách sạn (230). 

6. Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (150). 

7. Thương mại Điện tử (230). 

8. Kế toán Doanh nghiệp (390). 

9. Tài chính Doanh nghiệp (90). 

10. Quản trị Kinh doanh Bất động sản (50). 

11. Tiếng Anh Thương mại (290). 

15 

Trường Cao đẳng 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

33 Vĩnh Viễn, 

Phường 02, 

Quận 10, 

TP.HCM 

  X 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 05 tháng 05 năm 2025. 

- Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử của Nhà trường: 

http://tuyensinh.kthcm.edu.vn/. Thí sinh chỉ cần điền đúng các thông tin được yêu cầu 

bởi hệ thống. 

- Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/lần đăng ký dự tuyển. 

Ngành nghề đào tạo: 

I. Cao đẳng: 

1. Marketing 

2. Quản trị kinh doanh 

3. Kinh doanh thương mại 

http://tuyensinh.kthcm.edu.vn/
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4. Kinh doanh xuất nhập khẩu 

5. Logistics 

6. Quản lý công nghiệp 

7. Tài chính doanh nghiệp 

8. Tài chính - Ngân hàng 

9. Công nghệ thông tin 

10. Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm 

11. Đồ hoạ đa phương tiện 

12. Kế toán 

13. Kiểm toán 

14. Hướng dẫn du lịch 

15. Quản trị khách sạn 

16. Công tác xã hội 

17. Tiếng Hàn Quốc 

18. Tiếng Anh 

II. Trung cấp: 

1. Công tác xã hội 

2. Hướng dẫn du lịch 

3. Kế toán doanh nghiệp 

4. Kế toán hành chính sự nghiệp 

5. Kinh doanh thương mại và dịch vụ 

6. Kinh doanh xuất nhập khẩu 

7. Logistics 

8. Quản lý doanh nghiệp. 

16 

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Thủ Đức 

Số 17 Đường 8, 

Phường Linh 

Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

680  X 

- Ngành/nghề đào tạo; chỉ tiêu:  

1. Điện công nghiệp: 100;  

2. Điện tử công nghiệp: 100;  

3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 146; 

 4. Cắt gọt kim loại: 112;  

5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 43;  

6. Thiết kế đồ họa: 65;  

7. Kế toán doanh nghiệp: 71;  

8. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: 43. 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào tuyển sinh trình độ trung cấp Học sinh tốt nghiệp  THCS hoặc 

tương đương trở lên. 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào tuyển sinh trình độ cao đẳng học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 05/5/2025 – 10/8/2025 

- Học phí: Đối với nhóm ngành kinh tế: 1.300.000đ/tháng 

Đối với nhóm ngành kỹ thuật: 1.625.000đ/tháng 
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17 

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Nguyễn 

Trường Tộ 

Trụ sở chính: Số 

02 Mai Thị Lựu, 

Phường Đakao, 

Quận 1, 

TP.HCM 

 

 

 

Cơ sở 2: 30 

Nguyễn Văn 

Dung, Phường 

6, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM 

835  X 

CAO ĐẲNG 

Chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT 

Nhận hồ sơ: Từ 01-03-2025 

Học phí: Từ 260.000-300.000đ/tín chỉ 

Ngành nghề đào tạo: 

- Cắt gọt kim loại 

- Công nghệ ô tô 

- Điện công nghiệp 

- Kỹ thuật máy lạnh, Điều hòa không khí 

- Điện tử công nghiệp 

- Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính 

- Quản trị mạng máy tính 

- Thiết kế trang web 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Logistics 

- Quản trị nhà hàng 

- Hướng dẫn du lịch 

TRUNG CẤP 

Chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS 

Nhận hồ sơ: Từ 01-03-2025 

Miễn học phí theo quy định 

Ngành nghề đào tạo: 

- Cắt gọt kim loại 

- Công nghệ ô tô 

- Điện công nghiệp 

- Kỹ thuật máy lạnh, Điều hòa không khí 

- Điện tử công nghiệp 

- Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính 

- Quản trị mạng máy tính 

- Thiết kế trang web 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Logistics 

- Nghiệp vụ nhà hàng 

- Hướng dẫn du lịch 

18 
Cao đẳng Kỹ nghệ 

II 

502 Đỗ Xuân 

Hợp, P.Phước 

Bình,TP.Thủ 

Đức, TPHCM 

1600  X 

I. CAO ĐẲNG 

1. Quản trị mạng Máy tính: 30; 

2. Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính: 20; 

3. Kế toán doanh nghiệp:30; 

4. Điện Công nghiệp: 30; 

5. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 30; 
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6. Điện tử công nghiệp:20; 

7. May thời trang:20; 

8. Công nghệ ô tô:70; 

9. Cắt gọt kim loại:30; 

10. Hàn:20; 

11. Kỹ thuật xây dựng:20; 

12. Cơ điện tử:20; 

13. Xử lý nước thải công nghiệp:20; 

14. Dược:40; 

15. Kỹ thuật dược:30; 

16. Thiết kế đồ họa:20; 

17. Quản trị nhà hàng:30; 

18. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ:30; 

19. Điện dân dụng:30; 

20. Tài chính tín dụng:30; 

21. Công nghệ thông tin (UDPM):20; 

22. Bảo hộ lao động:30; 

23. Logistics:20; 

24. Hướng dẫn du lịch:35; 

25. Bán hàng trong siêu thị:25; 

26. Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải:25; 

27. Công nghệ kỹ thuật cơ khí:70 

28. Chăm sóc sắc đẹp:40; 

29. Kỹ thuật chế biến món ăn:30; 

30. Thiết kế thời trang:20; 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/05/2025 đến 20/09/2025 

- Học phí:  
   + Đối với nhóm ngành kinh tế: 13.000.000đ/năm 

   + Đối với nhóm ngành kỹ thuật: 15.000.000đ/năm 

   + Riêng ngành Chăm sóc sóc đẹp: 30.000.000đ/năm 

II. TRUNG CẤP 

1. Quản trị mạng Máy tính:20; 

2. Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính:20; 

3. Kế toán doanh nghiệp:20; 

4. Điện Công nghiệp:30; 

5. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí:30; 

6. Điện tử công nghiệp:20; 

7. May thời trang:20; 

8. Công nghệ ô tô:35; 

9. Cắt gọt kim loại:30; 
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10. Hàn:20; 

11. Kỹ thuật xây dựng:20; 

12. Cơ điện tử:20; 

13. Xử lý nước thải công nghiệp:20; 

14. Kỹ thuật dược:30; 

15. Thiết kế đồ họa:20; 

16. Nghiệp vụ nhà hàng:30; 

17. Bảo hộ lao động:30; 

18. Bảo vệ:120; 

19. Logistics:20; 

20. Hướng dẫn du lịch:25; 

21. Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải:25; 

22. Chăm sóc sắc đẹp:60; 

23. Kỹ thuật chế biến món ăn:25; 

24. Thiết kế thời trang:25; 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/05/2025 đến 30/08/2025 

- Học phí: Miễn 100% 

19 

Trường Cao đẳng 

Lương thực - Thực 

phẩm Phân hiệu tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

296 Lưu Hữu 

Phước, Phường 

15, Quận 8, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

335  X 

- Yêu cầu đầu vào: hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT và tương đương; hệ trung cấp là tốt 

nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 01/2025 đến hết tháng 12/2025. 

- Học phí: hệ cao đẳng 310.000 đồng/tín chỉ (99 tín chỉ), cao đẳng liên thông 310.000 

đồng/tín chỉ (43 tín chỉ), hệ trung cấp là miễn học phí. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025-2026: 

Hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông: 

+ Nhóm ngành nông nghiệp: 40 chỉ tiêu, gồm ngành Công nghệ thực phẩm; 

+ Nhóm ngành phi nông nghiệp: 35 chỉ tiêu, gồm ngành Kế toán doanh nghiệp; Công nghệ 

thông tin 

Hệ trung cấp: 

+ Nhóm ngành nông nghiệp: 100 chỉ tiêu, gồm ngành Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 

lượng lương thực thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm;  Công 

nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực. 

+ Nhóm ngành phi nông nghiệp: 160 chỉ tiêu, gồm ngành Điện công nghiệp và dân dụng; 

Ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt; Ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí;  Ngành 

Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp 

20 

Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

390 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, 

Quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

8.675  X 

Ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu: 

- Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (185) 

- Cắt gọt kim loại (175) 

- Công nghệ chế tạo máy (240) 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (370) 
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- Cơ khí chế tạo (100) 

- Chế tạo khuôn mẫu (90) 

- Cơ điện tử (255) 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (275) 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (200) 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (120) 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (70) 

- Điện công nghiệp (365) 

- Điện tử công nghiệp (280) 

- Công nghệ ô tô (725) 

- Sửa chữa máy tàu thủy (70) 

- Sửa chữa máy nâng chuyển (100) 

- May thời trang (215) 

- Công nghệ may Veston (125) 

- Công nghệ may (250) 

- Lắp đặt thiết bị lạnh (185) 

- Công nghệ kỹ thuật nhiệt (215) 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (190) 

- Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh (210) 

- Kỹ thuật xây dựng (120) 

- Quản lý xây dựng (70) 

- An ninh mạng (150) 

- Công nghệ kỹ thuật máy tính (110) 

- Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (85) 

- Lập trình máy tính (235) 

- Quản trị mạng máy tính (215) 

- Thiết kế trang Web (150) 

- Tin học ứng dụng (140) 

- Thiết kế đồ họa (220) 

- Đồ họa đa phương tiện (100) 

- Truyền thông và mạng máy tính (100) 

- Tiếng Anh (470) 

- Tiếng Hàn Quốc (100) 

- Tiếng Nhật (70) 

- Kế toán doanh nghiệp (225) 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (225) 

- Tài chính doanh nghiệp (225) 

- Logistics (90) 

- Thương mại điện tử (125) 

- Quản trị du lịch MICE (100) 

- Quản trị lữ hành (100) 
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- Quản trị khách sạn (70) 

- Quản trị nhà hàng (35) 

- Nghiệp vụ nhà hàng (35) 

- Kỹ thuật làm bánh (100) 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

- Hệ Trung cấp: Học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh đã hoàn tất chương trình lớp 12. 

- Hệ Cao đẳng: Học sinh tốt nghiệp THPT. 

- Hệ Liên thông cao đẳng: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục 

phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 

thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông 

theo quy định. 

Thời gian nhận hồ sơ: 

02/01/2025 đến 30/9/2025 

Học phí: Theo quy định của nhà nước. 

- Hệ Trung cấp: Miễn học phí học nghề, học phí văn hóa theo quy định nhà nước. 

- Hệ Cao đẳng: Từ 300.000 – 388.000đ/1 tín chỉ. 

- Hệ Liên thông cao đẳng: Từ 360.000 – 466.000đ/1 tín chỉ. 

21 

Trường Cao đẳng 

nghề Thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Trụ sở chính: 

235 Hoàng Sa, 

phường Tân 

Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Cơ sở 2: Số 

19A Đường 17, 

phường Linh 

Chiểu, Tp.Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

1.810  X 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào:  

  + Đã tốt nghiệp trung học phổ thông 

  + Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12: từ 5.0 trở lên 

- Thời gian nhận hồ sơ: 04/8/2025 

- Học phí: Từ 250.000 đ/tín chỉ đến 370.000 đ/tín chỉ 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào:  

  + Đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 

  + Điểm tổng kết trung bình năm học lớp 9 hoặc tương đương trở lên: từ 5.0 trở lên 

- Thời gian nhận hồ sơ: 04/8/2025 

- Miễn 100% học phí 

22 

Phân hiệu Trường 

Cao đẳng Nông 

nghiệp Nam Bộ tại 

TP. HCM 

511 An Dương 

Vương, An Lạc 

A, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

780  X 

Cao đẳng: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt  nghiệp THPT 

Thời gian nhận hồ sơ: Cả năm 

Học phí, thời gian đào tạo: 

 - Từ 6.800.000đ đến 9.100.000đ/học kỳ tùy theo ngành nghề. 

- Giảm 70% học phí một số ngành. 

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm ( 5 học kỳ). 

Các ngành nghề đào tạo: 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
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- Điện công nghiệp 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Công nghệ thông tin 

- Kỹ thuật chế biến món ăn 

- Kiểm ngư 

- Bảo vệ thực vật 

- Thú y 

Trung cấp: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS trở lên 

Thời gian nhận hồ sơ: Cả năm 

Học phí, thời gian đào tạo:  
- Từ 6.800.000đ đến 9.100.000đ/học kỳ tùy theo ngành nghề. 

- Giảm 70% học phí một số ngành. 

- Miễn 100% phí cho học sinh tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm ( 3 học kỳ). 

- Nuôi trồng thủy sản 

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 

- Chế biến và bảo quản thủy sản 

- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

- Điện công nghiệp và dân dụng 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Tin học ứng dụng 

- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 

- Kỹ thuật chế biến món ăn 

- Kiểm ngư 

- Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

- Chăn nuôi – Thú y 

- Thú y 

23 

Trường Cao đẳng 

Thủ Thiêm – 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

145 Lê Văn 

Thịnh, phường 

Bình Trưng 

Đông, thành phố 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

660  X 

- Các ngành đào tạo: 

+ Hệ Cao đẳng 

 Công nghệ ô tô 

 Quản trị mạng máy tính 

 Kế toán doanh nghiệp 

 Kỹ thuật xây dựng 

+ Hệ Trung cấp: 

 Công nghệ ô tô 

 Quản trị mạng máy tính 

 Kế toán doanh nghiệp 

 Điện công nghiệp 
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 Kỹ thuật xây dựng 

- Thời gian nhận hồ sơ: Thường xuyên 

- Học phí: 

+ Hệ Trung cấp: Giảm 100% tất cả các ngành. 

+ Hệ Cao đẳng; Giảm 70% học phí các ngành Công nghệ ô tô, Kỹ thuật xây dựng. 

24 

Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ 

thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 Nam Quốc 

Cang, Phường 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, 

TP.HCM 

385 X X 

Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 18/7/2025 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

Học phí: Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP 

Ngành xét tuyển: 

1. Hội họa (chỉ tiêu 10) 

2. Nhiếp ảnh (chỉ tiêu 10) 

3. Thiết kế công nghiệp (chỉ tiêu 15) 

4. Quản lý văn hóa (chỉ tiêu 30) 

5. Thiết kế thời trang (chỉ tiêu 15) 

6. Hướng dẫn du lịch (chỉ tiêu 30) 

7. Quản trị lữ hành (chỉ tiêu 50) 

Ngành thi tuyển: 

8. Thanh nhạc (chỉ tiêu 150)  

9. Diễn viên kịch điện ảnh (chỉ tiêu 60) 

10. Đạo diễn sân khấu (chỉ tiêu 15) 

25 

Trường Cao đẳng 

Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh 

190 Võ Văn 

Ngân, P. Bình 

Thọ, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh 

-Hệ Cao 

đẳng: 705 

 

-Hệ trung 

cấp: 105 

 

-Xét 

tuyển 

theo học 

bạ lớp 

12; 

-Xét 

tuyển 

theo kết 

quả thi 

THPT 

năm 

2025 

- Đối tượng: 

+Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

+ Tốt nghiệp Trung cấp và hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa dành cho học sinh trung 

cấp. 

-Thời gian nhận hồ sơ: từ 30/3/2025 đến 30/10/2025. 

-Học phí: từ 6,5 triệu -8,5 triệu/học kỳ 

26 
Trường Cao đẳng 

Viễn Đông 

Lô 2, công viên 

phần mềm 

Quang Trung, P. 

Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

TPHCM 

2.800 

(Trung cấp: 

1.000 HS; 

Cao đẳng: 

1.800 HS) 

 X 

Hình thức xét tuyển: 

1.Xét tuyển Cao đẳng: 

- 65% xét tuyển từ điểm học bạ THPT 

- 30% xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 

- 5% xét tuyển từ điểm kỳ thi đánh giá năng lực các trường Đại học 

2.Xét tuyển Trung cấp: từ điểm học bạ THCS  

Thời gian nhận hồ sơ: 

1. Trung cấp: 
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- Đợt 1: 01/05 đến 10/06/2025 

- Đợt 2: 12/06 đến 31/07/2025 

2. Cao đẳng: 

 Xét học bạ THPT 

- Đợt 1: 01/05 đến 31/05/2025 (dành cho những bạn đã tốt nghiệp THPT) 

- Đợt 2: 01/06 đến 30/06/2025 

- Đợt 3: 01/07 đến 31/07/2025 

 Xét điểm thi THPT 

- Đợt 1: 16/07 đến 28/07/2025 

- Đợt 2: 01/09 đến 30/09/2025 

- Đợt 3: 01/10 đến 31/10/2025 

Học phí: 

Từ 10 đến 13 triệu/HK 

Đặc biệt: Tất cả các ngành thuộc hệ Trung cấp và các ngành thuộc hệ Cao đẳng: khối 

Sức khỏe và Kỹ thuật : được trợ cấp Nhà nước giảm từ 60-70% học phí học nghề theo 

Nghị định 81/2021 và 97/2023. 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại:  

https://tuyensinh.viendong.edu.vn/xettuyen/ 

Hoặc: https://tuyensinhcd-dh.viendong.edu.vn/landing-page-cd18 

Hoặc liên hệ:  

028 389 11111  

hoặc 0922334400 (C. Thơ) 

0977334400 (C. Thu) 

0966337755 (T. Huy) 0978734400 (T. Nhanh) 

27 

Trường Cao đẳng 

Văn Lang Sài Gòn 

 

80/68 Dương 

Quảng Hàm, 

phường 5, quận 

Gò Vấp, 

TP.HCM 

 

810  X 

Tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp và có giấy xác nhận hoàn thành các môn văn 

hóa phổ thông theo quy định. 

Ngành nghề đào tạo bậc cao đẳng: 

1. Thiết kế đồ họa 

2. Thiết kế nội thất 

3. Quan hệ công chúng 

4. Kinh doanh thương mại 

5. Tài chính - Ngân hàng 

6. Kế toán  

7. Quản trị kinh doanh 

8. Công nghệ thông tin 

9. Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 

10. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

11. Tiếng Anh 

12. Tiếng Hàn Quốc 

13. Tiếng Nhật 

https://tuyensinh.viendong.edu.vn/xettuyen/
https://tuyensinhcd-dh.viendong.edu.vn/landing-page-cd18
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14. Tiếng Trung Quốc 

15. Thương mại điện tử 

16. Quản trị nhân sự 

17. Quản trị văn phòng 

18. Quản trị khách sạn 

19. Tiếng Việt cho người nước ngoài 

20. Truyền thông đa phương tiện 

21. Marketing  

22. Chăm sóc sắc đẹp 

23. Đồ họa đa phương tiện 

24. Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 

25. Kỹ thuật pha chế đồ uống 

28 

Trường Cao đẳng 

An Ninh Mạng 

iSPACE 

240 Võ Văn 

Ngân, P. Bình 

Thọ, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

500  X 

Ngành nghề dự kiến tuyển sinh năm học 2025 - 2026: 

 An ninh mạng 

 Lập trình máy tính 

 Thiết kế đồ họa 

 Thương mại điện tử 

 Quản trị mạng 

 Y sỹ đa khoa* 

 Y học cổ truyền* 

 Dược sỹ* 

 Chăm sóc sắc đẹp* 

 Tiếng trung quốc* 

 Tiếng hàn quốc* 

 Thú y* 

 Công nghệ ô tô* 

 Logistics* 

 Kế toán* 

 Quản trị kinh doanh* 

 Kỹ thuật chế biến món ăn* 

Ghi chú: (*) Những ngành mới dự kiến tuyển sinh năm học 2025 - 2026 

29 

Trường Cao đẳng 

Bách Khoa Bách 

Việt 

194 Lê Đức 

Thọ, Phường 6, 

Quận Gò vấp, 

TP HCM 

840  X 

Trình độ Cao đẳng: 

1. Công nghệ ô tô  

2. Công nghệ thông tin (Thiết kế Web) 

3. Công nghệ thông tin (Ứng dụng AI) 

4. Thiết kế đồ họa 

5. Quản trị khách sạn 

6. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

7. Dược 
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8. Điều dưỡng 

9. Marketing (Digital Marketing) 

10. Quản trị kinh doanh (Thương mại điện tử) 

11. Quản trị kinh doanh (KD bất động sản) 

12. Quan hệ công chúng 

13. Kế toán 

14. Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại 

15. Tiếng Anh 

16. Tiếng Trung Quốc 

17. Dịch vụ thương mại hàng không 

18. Quản trị kinh doanh vận tải hàng không (Logistics hàng không) 

Yêu cầu đầu vào: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT. 

- Hoặc Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp kèm theo giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình giáo dục phổ thông, hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT. 

- Riêng đối với ngành Dược, Điều dưỡng yêu cầu thêm thí sinh phải có điểm trung bình tốt 

nghiệp từ 5.0 trở lên. 

 

Thời gian nhận hồ sơ: từ 30/3/2025 đến 30/9/2025 

30 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ Sài 

Gòn 

Cơ sở liên kết 

đào tạo: 4A-6 

Ngô Quyền, 

Phường Tân 

Thành, Quận 

Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

230  X 

- Công nghệ ô tô: 20 

- Tiếng Trung Quốc: 20 

-  Chăm sóc sắc đẹp: 20  

- Công nghệ thông tin: 20 

- Logistics: 20 

- Dược: 30 

- Công nghệ truyền thông: 20 

- Hướng dẫn du lịch: 20 

- Quản trị khách sạn: 20 

- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 20 

Trình độ Trung cấp:  

- Kỹ thuật chế biến món ăn: 20 

31 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ thông 

tin TP.HCM 

12 Trịnh Đình 

Thảo, phường 

Hòa Thạnh, 

quận Tân Phú, 

TP.HCM 

1.765  X 

I. CAO ĐẲNG: 

1. Thiết kế đồ họa (115 chỉ tiêu) 

2. Truyền thông đa phương tiện (35 chỉ tiêu) 

3. Hệ thống thông tin (60 chỉ tiêu) 

4. Kinh doanh xuất nhập khẩu (50 chỉ tiêu) 

5. Logistics (60 chỉ tiêu)  

6. Marketing (60 chỉ tiêu) 

7. Thương mại điện tử (60 chỉ tiêu) 
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8. Tài chính - Ngân hàng (40 chỉ tiêu) 

9. Kế toán (40 chỉ tiêu) 

10. Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu) 

11. Truyền thông và mạng máy tính (60 chỉ tiêu) 

12. Công nghệ kỹ thuật máy tính (40 chỉ tiêu) 

13. Công nghệ thông tin (360 chỉ tiêu) 

14. Lập trình máy tính (60 chỉ tiêu) 

15. Thiết kế trang Web (50 chỉ tiêu) 

16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (40 chỉ tiêu) 

17. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (40 chỉ tiêu) 

18. Hướng dẫn du lịch (35 chỉ tiêu) 

II. TRUNG CẤP 

1. Kế toán doanh nghiệp (20 chỉ tiêu) 

2. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (120 chỉ tiêu) 

3. Tin học ứng dụng (40 chỉ tiêu) 

4. Quản trị mạng máy tính (120 chỉ tiêu) 

5. Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính (20 chỉ tiêu) 

6. Thiết kế và quản lý Website (120 chỉ tiêu) 

7. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (20 chỉ tiêu) 

III. ĐỐI TƯỢNG 

- Bậc Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Bậc Trung cấp: Tốt nghiệp THCS trở lên. 

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

Trường nhận hồ sơ liên tục trong năm. 

IV. HỌC PHÍ 

(Đào tạo theo tín chỉ) 

- Bậc Cao đẳng:  

495.000 đồng/tín chỉ 

- Bậc Trung cấp: 

352.000 đồng/tín chỉ. 

32 
Trường Cao đẳng 

Đại Việt Sài Gòn 

326A Nguyễn 

Trọng Tuyển, 

Phường 1, Quận 

Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

  X 

1. Thời gian tuyển sinh 
o Tuyển sinh nhiều đợt trong năm và nhận hồ sơ xét tuyển liên tục. 

2. Đối tượng tuyển sinh 
o Hệ cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

o Hệ trung cấp: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc THPT. 

3. Phạm vi tuyển sinh 
o Tuyển sinh trên toàn quốc. 

4. Phương thức tuyển sinh 
o Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; 
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o Phương thức 2: Xét học bạ: Trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp dùng để 

xét tuyển đạt từ 15,5 điểm trở lên. 

o Phương thứ 3: Xét tuyển kết hợp với thi tuyển (áp dụng đối với Khoa Sư phạm) 

5. Học phí 
o 5.000.000 – 12.000.000đ 

6. Thời gian đào tạo 

o Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Thí sinh tốt nghiệp THPT học 1,5 - 2 năm (4 học 

kỳ); Thí sinh tốt nghiệp THCS: 2 - 2,5 năm (6 học kỳ); 

Đối với hệ Cao đẳng: 2 - 2,5 năm (6 học kỳ). 

33 
Trường Cao đẳng 

Du Lịch Sài Gòn 

347A Nguyễn 

Thượng, phường 

10, Quận 10, TP 

HCM 

  X 

Đầu vào: Phương thức xét tuyển 

* Phương thức 1: 

- Điểm tổng kết trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ I lớp 12 có tổng điểm 

từ 12.0 trở lên 

- Đạt kỳ thi tốt nghiệp THPT 

** Phương thức 2  

- Điểm tổng kết trung bình năm lớp 12 từ 6.0 trở lên  

- Đạt kỳ thi tốt nghiệp THPT 

*** Phương thức 03 

- Tổng điểm 3 môn thi Tốt nghiệp THPT 2025: Toán - Văn - Anh hoặc Văn - Sử -Địa  

- Đạt kỳ thi Tốt nghiệp THPT 

Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đào tạo chuyên 4 ngành về du lịch: Quản trị Khách 

Sạn - Hướng dẫn Du Lịch - Quản trị Lữ Hành - Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn. Trường đào 

tạo hệ Cao đẳng 

Khoa Lữ hành: 

Ngành Quản trị Lữ hành: thời gian đào tạo 2.5 năm 

Hướng Dẫn Du Lịch: thời gian đào tạo 2.5 năm  

Khoa Khách sạn – Nhà hàng: 

Ngành Quản trị Khách sạn: thời gian đào tạo 2.5 năm 

Ngành Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn: thời gian đào tạo 2 năm 

Năm 2025 Trường có 03 đợt khai giảng - nhập học: 

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online từ ngày 03/01/2025  

tại Website: www.dulichsaigon.edu.vn  

1. Đợt khai giảng ngày 30/07/2025  

2. Đợt khai giảng ngày 27/08/2025  

3. Đợt khai giảng ngày 25/09/2025  

Bảng học phí các ngành năm 2025 

34 
Trường Cao đẳng 

FPT Polytechnic 

1. Địa điểm đào 

tạo: Số 778/B1 

đường Nguyễn 

Kiệm, phường 

403  X 

1. Ngành nghề đào tạo (trong nước): 

- Công nghệ thông tin  

- Quản trị kinh doanh 

- Thiết kế đồ hoạ 
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4, quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Địa điểm đào 

tạo: Số 391A 

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 

7, quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Liên kết đào 

tạo tại: Trường 

Trung cấp 

Thông tin - 

Truyền thông 

Thành phố Hồ 

Chí Minh (Tòa 

nhà Innovation, 

Lô 24, Công 

viên phần mềm 

Quang Trung, 

phường Tân 

Chánh Hiệp, 

quận 12, Thành 

phố HCM) 

4. Liên kết đào 

tạo tại: Số 633 

Lê Trọng Tấn, 

phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

5. Liên kết đào 

tạo tại: Trường 

Đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ kiểm sát (Số 

449 Lê Văn 

Việt, phường 

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 

- Chăm sóc da 

- Trang điểm nghệ thuật 

2. Yêu cầu đầu vào: 

2.1. Trình độ cao đẳng: 

- Thí sinh Tốt nghiệp THPT; 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo 

dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 

thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông 

theo quy định. 

2.2. Trình độ trung cấp: 

- Thí sinh đã Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên. 

- Xét học bạ: Tổng điểm trung bình 2 trong tổ hợp 4 môn Toán, Ngữ Văn, Lịch sử/Khoa học 

xã hội, Vật lý/ Khoa học tự nhiên của học kỳ gần nhất tại thời điểm xét tuyển. 

- Các trường hợp đặc biệt cần trải qua phỏng vấn với đại diện BGH trường và do Hội đồng 

tuyển sinh quyết định. 

2.3. Trình độ Sơ cấp: 

- Chương trình đào tạo sơ cấp: thí sinh từ đủ 15 (mười lăm) tuổi và tốt nghiệp THCS trở lên. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Trình độ cao đẳng: Các đợt tuyển sinh: tháng 01, 03, 05, 07, 08, 09, 11 năm 2025. 

- Trình độ trung cấp: - Giai đoạn 1: đến 30/06/2025 

- Giai đoạn 2 (nếu còn chỉ tiêu): đến 15/07/2025 hoặc đến khi hết chỉ tiêu. 

4. Học phí:  

4.1. Trình độ cao đẳng: 

- Học phí kỳ định hướng: 

Áp dụng lần đầu tiên khi nhập học, đóng 1 lần duy nhất: 2.600.000. 

- Học phí chuyên ngành: 

+ Học phí kỳ 1, 2, 3: 12.400.000/kỳ 

+ Học phí kỳ 4, 5, 6: 13.300.000/kỳ 

4.2. Trình độ trung cấp:  

Áp dụng nhập học năm 2025: 14.000.000/học kỳ. 

4.2. Trình độ sơ cấp: 25.000.000/kỳ 
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Tăng Nhơn Phú 

A, quận 9, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh). 

35 

Trường Cao đẳng 

Khoa học – Công 

nghệ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

15 Lương Minh 

Nguyệt, Phường 

Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, 

Thành phố HCM 

 

 

X 

-Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT 

-Thời gian nhận hồ sơ: đến hết tháng 9/2025 

-Học phí trung bình: từ 58.000.000 đồng đến 79.800.00 đồng /toàn khóa học 

Ngành nghề đào tạo Cao đẳng: 

- Y học cổ truyền 

- Dược 

- Điều dưỡng 

- Chăm sóc sắc đẹp 

- Tiếng Anh 

- Tiếng Hàn Quốc 

- Đồ họa đa phương tiện 

- Công nghệ thông tin 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Kế toán  

- Quản trị kinh doanh 

- Công nghệ thực phẩm 

36 

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật – Du lịch 

Sài Gòn 

Tòa nhà JVPE, 

Lô 20, Đường 

số 2, Công viên 

phần mềm 

Quang Trung, 

P.Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

 Cao đẳng: 

510  

 Trung 

cấp: 450  

 

 X 

1. Cao đẳng: 

Chỉ tiêu: 

 + Quản trị kinh doanh: 35 

 + Kế toán doanh nghiệp: 35 

 + Công nghệ thông tin: 50 

 + Kỹ thuật chế biến món ăn: 50 

 + Quản trị nhà hàng: 50 

 + Quản trị khách sạn: 50 

 + Công nghệ kỹ thuật ô tô: 50 

   + Logistics: 30 

   + Tiếng Anh: 30 

   + Tiếng Nhật: 30 

   + Thiết kế đồ họa: 40 

   + Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 30 

   + Công tác xã hội: 30 

Chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT  

Thời gian nhận Hồ sơ: 25/5/2025 

Học phí: 520.000đ/ tín chỉ 

2. Trung cấp: 

Chỉ tiêu: 
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 + Quản trị kinh doanh: 50  

 + Kế toán doanh nghiệp: 50  

 + Công nghệ thông tin: 50 

 + Kỹ thuật chế biến món ăn: 50 

 + Du lịch lữ hành: 25 

 + Tiếng Anh: 25 

 + Thiết kế đồ họa: 50 

 + Quản trị mạng máy tính: 50 

 + Công nghệ kỹ thuật ô tô: 50 

 + Quản trị khách sạn: 50 

Chuẩn đầu vào: Tối thiểu tốt nghiệp THCS 

Thời gian nhận Hồ sơ: 

25/5/2025 

Học phí: 7.500.000đ/ HK 

37 
Trường Cao đẳng 

Miền Nam 

416 Nguyễn 

Văn Khối, 

Phường 8, Quận 

Gò Vấp, Tp Hồ 

Chí Minh 

1500  X 

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

- Điều dưỡng 

- KT xét nghiệm y học 

- Dược 

- Tài chính ngân hàng 

- Kế toán 

- Quản trị kinh doanh 

- Dịch vụ pháp lý 

- QT dịch vụ du lịch & lữ hành 

- Quản trị khách sạn 

- Quản trị nhà hàng & DV ăn uống 

- Thiết kế nội thất 

- Công nghệ KT kiến trúc 

- Công nghệ KTCT xây dựng 

- Quản lý đất đai 

- Quan hệ công chúng 

- Quản lý nhà đất 

- Tin học  ứng dụng 

  - Công nghệ thông tin 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: 31/01/2025 đến 31/03/2025 

- Đợt 2: 03/04/2025 đến 30/06/2025 

- Đợt 3: 03/07/2025 đến 31/08/2025 

- Đợt 4: 01/09/2025 đến 15/11/2025 
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38 
Cao đẳng Quốc tế 

Kent 

531 Nguyễn 

Oanh, phường 

17, quận Gò Vấp 
805  X 

* Đối tượng tuyển sinh 

Trình độ cao đẳng 

- Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận hoàn thành 

khối lượng kiến thức văn hóa THPT. 

- Sinh viên đang học tại các trường Cao đẳng, Đại học nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ học 

(xét chuyển điểm các môn tương đương theo bảng điểm đính kèm). 

- Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học muốn học tiếp văn bằng 2 Cao đẳng ngành khác 

(xét chuyển điểm các môn tương đương theo bảng điểm đính kèm). 

Trình độ trung cấp 

- Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở. 

- Học sinh đang học lớp 10, 11, 12. 

- Học sinh chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Học sinh đang học tại các trường Trung cấp nhưng vì lý do nào đó phải nghỉ học (xét 

chuyển điểm các môn tương đương theo bảng điểm đính kèm). 

Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển nhập học 

Tuyển sinh Thời gian nhận hồ sơ 
Thời gian nhập 

học 

Học Kỳ Mùa Xuân 2025 Trước ngày 31/12/2024 Tháng 01/2025 

Học Kỳ Mùa Hè 2025 Trước ngày 30/4/2025 Tháng 5/2025 

Học Kỳ Mùa Thu 2025 Trước ngày 30/7/2025 Tháng 8/2025 

I. Cao đẳng (thời gian đào tạo: 2 năm 3 tháng – 7 học kỳ) 

1. Quản trị kinh doanh vận tải hàng không - chỉ tiêu: 20; thời gian nhận hồ sơ từ trước 

ngày 31/12/2024; học phí: 9.000.000đ/học kỳ 

2. Dịch vụ thương mại hàng không - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 9.000.000đ/học kỳ 

3. Kiểm tra an ninh hàng không - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 9.000.000đ/học kỳ 

4. Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 6.000.000đ/học kỳ 

5. Quản trị khách sạn - chỉ tiêu: 20; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 6.000.000đ/học kỳ 

6. Hướng dẫn du lịch - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 6.000.000đ/học kỳ 

7. Quản trị kinh doanh - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 6.000.000đ/học kỳ 

8. Marketing - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học phí: 

6.000.000đ/học kỳ 
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9. Thiết kế đồ họa - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học phí: 

6.000.000đ/học kỳ 

10. Truyền thông đa phương tiện - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 6.000.000đ/học kỳ 

11. Thương mại điện tử - chỉ tiêu: 20; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 7.200.000đ/học kỳ 

12. Công nghệ thông tin - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; 

học phí: 6.000.000đ/học kỳ 

13. Kế toán - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học phí: 

6.000.000đ/học kỳ 

14. Thiết kế thời trang – chỉ tiêu: 20; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 7.200.000đ/học kỳ 

II. Trung cấp (thời gian đào tạo: 2 năm – 6 học kỳ) 

15. Dịch vụ thương mại hàng không - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 9.300.000đ/học kỳ 

16. Kiểm tra an ninh hàng không - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 9.300.000đ/học kỳ 

17. Quản trị khách sạn - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 6.900.000đ/học kỳ 

18. Nghiệp vụ nhà hàng - chỉ tiêu: 25; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; 

học phí: 6.900.000đ/học kỳ 

19. Kỹ thuật chế biến món ăn - chỉ tiêu: 25; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 

31/12/2024; học phí: 6.900.000đ/học kỳ 

20. Quản trị kinh doanh - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; 

học phí: 6.900.000đ/học kỳ 

21. Thiết kế đồ họa - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí: 6.900.000đ/học kỳ 

22. Công nghệ thông tin - chỉ tiêu: 35; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; 

học phí: 6.900.000đ/học kỳ 

III. Sơ cấp I 

23. Nghiệp vụ phòng - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí 7.500.000đ/khóa 

24. Nghiệp vụ nhà hàng - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; 

học phí 10.500.000đ/khóa 

25. Tiếp tân khách sạn - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí 7.500.000đ/khóa 

26. Bếp Âu Á cơ bản - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học 

phí 25.500.000đ/khóa 
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Pha chế rượu - chỉ tiêu: 30; thời gian nhận hồ sơ từ trước ngày 31/12/2024; học phí 

22.500.000đ/khóa. 

39 
Trường Cao đẳng 

Quốc tế Sài Gòn 

- Trụ sở: 69 

Đoàn Hữu 

Trưng, phường 

Hòa An, quận 

Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 

- Cơ sở 1: Số 12 

Trịnh Đình 

Thảo, Phường 

Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

100  X 

- Ngành/nghề đào tạo và chỉ tiêu:  

+ Tiếng Anh: 20 chỉ tiêu 

+ Tiếng Trung Quốc: 20 chỉ tiêu 

+ Tiếng Hàn Quốc: 20 chỉ tiêu 

+ Tiếng Nhật Bản: 20 chỉ tiêu 

+ Hướng dẫn du lịch: 20 chỉ tiêu 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 7 đến hết tháng 8 

- Học phí: 1.600.000 đ 

40 
Trường Cao đẳng 

Sài Gòn 

Lô 14 công 

viên phần 

mềm Quang 

Trung, 

Phường Tân 

Chánh Hiệp, 

Quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam 

 

1475  X 

Trình độ cao đẳng: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: 1.1 – 18.05 

- Đợt 2: 19.5 – 29.06 

- Đợt 3: 30.6 – 27.07 

- Đợt 4: 28.7 – 17.08 

- Đợt 5: 18.8 – 29.9 

Thời gian đào tạo: 6 học kỳ (2 năm) 

Học phí: 8.800.000 vnđ/ hk 

Học bổng: 5.200.000 vnđ ở học kỳ 1 

Các ngành nghề đào tạo: 

Lập trình máy tính;  Quản trị mạng máy tính;  Công nghệ kỹ thuật máy tính;  An ninh mạng;  

Xử lý dữ liệu;  Hệ thống thông tin; Thiết kế đồ họa; Đồ hoạ đa phương tiện; Phiên dịch tiếng 

Anh thương mại; Tiếng Anh; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quản trị nhân sự; Kinh 

doanh xuất nhập khẩu; Logistics; Kế toán doanh nghiệp; Tài chính - Ngân hàng; Marketing; 

Quan hệ công chúng; Thương mại điện tử; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn. 

41 
Trường Cao đẳng 

Sài Gòn Gia Định 

514 Lê Quang 

Định, Phường 1, 

Q.Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

1.280  X 

I. Ngành nghề đào tạo 

1. Cao đẳng 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Quản trị kinh doanh 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Thương mại điện tử 
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- Logistics 

- Thú y* 

- Dược* 

- Điều dưỡng* 

- Y sỹ đa khoa* 

- Kỹ thuật phục hình răng (Răng – Hàm – Mặt) 

- Kỹ thuật phục hồi chức năng (Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng) 

- Y học cổ truyền 

- Quản trị cơ sở dữ liệu 

- Công nghệ ô tô* 

- Công nghệ thực phẩm 

- Hướng dẫn du lịch* 

- Tiếng Anh 

- Dịch vụ pháp lý 

2. Trung cấp 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Tài chính doanh nghiệp 

- Thú y* 

- Kỹ thuật dược 

- Điều dưỡng* 

- Y học cổ truyền 

- Quản trị cơ sở dữ liệu 

- Hướng dẫn du lịch* 

* Các ngành đánh dấu (*) được giảm 70% học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP 

II. Yêu cầu đầu vào: Xét tuyển 

1. Trình độ cao đẳng: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và đạt yêu cầu đủ khối 

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định; 

2. Trình độ trung cấp: 

- Đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên; 

- Học phí học nghề: Nhà nước hỗ trợ 100% theo NĐ 81/2021/NĐ-CP (dành cho đối tượng 

tốt nghiệp THCS) 

III.  Học phí:  

- Các môn chung: 360.000đ/tín chỉ; 

- Các môn chuyên ngành: 660.000đ/tín chỉ (Riêng KT phục hình răng; Y sĩ đa khoa và Y 

học cổ truyền 780.000đ/tín chỉ) 

IV.  Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

V.  Cách thức đăng ký:  

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: www.sgc.edu.vn; 
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- Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

VI. Thông tin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 

- Địa chỉ: 514 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

- Hotline: 3588 5558 – 0971 327 841 – 0971 327 840 

- Mail: tuyensinhsaigongiadinh@gmail.com 

- Facebook: Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định 

- Website: www.sgc.edu.vn 

42 
Trường Cao đẳng 

Việt Mỹ 

Trụ sở chính: 

Số 5-7-9-11, 

Đường số 4, 

Khu dân cư 

Trung Sơn, 

Bình Hưng, 

Bình Chánh, 

TP.HCM 

 

1060  X 

I. Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu  

1. Cao đẳng: 

- Dược: 30 

- Điều dưỡng: 30 

- Phiên dịch tiếng Anh thương mại: 100 

- Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại: 20 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: 160 

- Quản trị khách sạn: 105 

- Quan hệ công chúng: 25 

- Quản trị bán hàng: 30 

- Thiết kế đồ họa: 50 

- Thiết kế thời trang: 20 

- Thiết kế nội thất: 20 

- Thiết kế trang web: 20 

- CNTT (Ứng dụng phần mềm): 20 

- Tiếng Hàn Quốc: 25 

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 25 

- Marketing thương mại: 50 

- Tiếng Trung Quốc: 40 

- Công nghệ kỹ thuật ô tô: 35 

2. Trung cấp: 

- Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ: 25 

- Quản trị khách sạn: 55 

- CNTT (Ứng dụng phần mềm): 20 

- Thiết kế đồ họa: 25 

- Thiết kế thời trang: 25 

- Thiết kế trang web: 20 

- Quan hệ công chúng: 25 

- Du lịch lữ hành: 25 

- Công nghệ kỹ thuật ô tô: 35 

II. Yêu cầu đầu vào 



35 
 

1. Trình độ cao đẳng: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và đạt yêu cầu đủ 

khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định; 

- Đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe: Điểm ngưỡng đầu vào trung bình cộng 

tối thiểu là 5.0 trở lên. 

2. Trình độ trung cấp: 

- Đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm của lớp đã hoàn thành gần nhất được xét từ trung bình trở 

lên. 

III. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/01/2025 -31/12/2025 

IV. Học phí 

- Học phí chuyên ngành: 12.000.000VNĐ/ học kỳ 

- Phí định hướng học tập đầu năm 1.000.000đ, phí đóng một lần không hoàn lại. 

- Mức học phí trên không bao gồm bảo hiểm y tế, tài liệu học tập. 

43 
Trường Cao đẳng 

Y dược Sài Gòn 

- Cơ sở 1: Số 

1036 Đường 

Tân Kỳ Tân 

Quý, Tổ 129, 

Khu phố 14, 

Phường Bình 

Hưng Hòa, 

Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Cơ sở 2: Công 

viên phần mềm 

Quang Trung, 

Phường Tân 

Chánh Hiệp, 

quận 12, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

345  X 

- Ngành/nghề đào tạo và chỉ tiêu:  

+ Dược: 110 chỉ tiêu;  

+ Điều dưỡng: 80 chỉ tiêu;  

+ Hộ sinh: 60 chỉ tiêu;  

+ Kỹ thuật xét nghiệm y học: 55 chỉ tiêu;  

+ Kỹ thuật phục hồi chức năng: 40 chỉ tiêu 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 7 đến hết tháng 8 

- Học phí: 1.550.000 đ 

44 

Trường Cao đẳng 

Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

127/3-5 Hoàng 

Hoa Thám, 

Phường 13 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

275  X 

Hình thức xét tuyển: 

- Xét tuyển học bạ THPT (không thi tuyển đầu vào) 

Đối tượng tuyển sinh: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

Thời gian tuyển sinh: 

Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 (thí sinh tốt nghiệp các năm trước) 
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Từ 07/2025 đến 31/12/2025 (thí sinh tốt nghiệp năm 2025, có thể bổ sung giấy chứng nhận 

tốt nghiệp sau) 

Học phí: 

Học phí hệ Cao đẳng:1.500.000 đồng/tháng 

Học phí hệ Trung cấp: 1.400.000 đồng/tháng 

45 

Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ 

thuật và Du lịch 

Sài Gòn 

70 Tân Thới 

Nhất 08, P.Tân 

Thới Nhất, 

Quận 12, 

Tp.HCM 

1000  X 

1.Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

2.Quản trị nhà hàng-khách sạn 

3.Hướng dẫn viên du lịch 

4.Quay phim 

5.Công nghệ thông tin 

6.Truyền thông và mạng máy tính 

7.Quản trị kinh doanh 

8.Tiếng Nhật 

9.Thanh nhạc 

10.Diễn viên kịch-Điện ảnh 

11.May thời trang 

12.Đạo diễn sân khấu 

13.Thiết kế đồ họa 

14.Tài chính ngân hàng 

15.Kế toán 

16.Tiếng Hàn Quốc 

46 
Trường Cao đẳng 

Dược Sài Gòn 

- Cơ sở 1: số 

215 D+E đường 

Nơ Trang Long, 

phường 12, 

quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ 

Chí Minh 

- Cơ sở 2: 

159/14 Đ. Phạm 

Văn Chiêu, 

Phường 14, Gò 

Vấp, Hồ Chí 

Minh 

315  X 

Học phí: Theo chỉ. 400.000 đồng/1 tín chỉ quy đổi. 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

- Đợt 01: đến hết ngày 31/8/2025. 

- Đợt 2: từ  01/9/2025 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025. 

Các ngành nghề đào tạo:  

Cao đẳng Dược (Mã ngành: 6720201) 

- Cao đẳng Điều Dưỡng (Mã ngành: 6720301 

- Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (Mã ngành: 6720602) 

- Cao đẳng Y sỹ đa khoa (Mã ngành: 5720101) 

- Cao đẳng Y học cổ truyền (Mã ngành: 6720102) 

- Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học (Mã ngành: 6720601) 

- Trung cấp Y học cổ truyền (Mã ngành: 5720102) 

Học phí: 400.000 đồng/1 tín chỉ quy đổi 

47 
Trường Cao đẳng 

Quốc tế TP.HCM 

460D Kinh 

Dương Vương, 

P. An Lạc A, Q. 

Bình Tân, TP. 

HCM. 

2068  X 

1.  Hệ Cao đẳng chính quy: 

Phương thức tuyển sinh: 

- Phương thức 1: Điểm trung bình 03 học kỳ (02 học kỳ lớp 11 + 01 học kỳ lớp 12) THPT 

> 5.0 (Đối với thí sinh xét tuyển trước tháng 5/2025); 

- Phương thức 2: Điểm trung bình cả năm lớp 12 > 5.0 (Đối với thí sinh xét tuyển sau tháng 
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5/2025); 

Phương thức 3: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

Ngành nghề đào tạo: 

1. Dược sĩ cao đẳng 

2. Điều dưỡng 

3. Chăm sóc sắc đẹp 

4. Kỹ thuật xây dựng 

5. Điện công nghiệp 

6. Chế biến thực phẩm 

7. Công nghệ ô tô 

8. Thiết kế đồ họa 

9. Quản trị mạng máy tính 

10. Lập trình máy tính 

11. Quản trị nhà hàng 

12. Quản trị khách sạn 

13. Hướng dẫn viên du lịch 

14. Kỹ thuật chế biến món ăn 

15. Kế toán doanh nghiệp 

16. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

17. Marketing thương mại 

18. Logistics 

19. Phiên dịch Tiếng Anh thương mại 

20. Tiếng Trung Quốc 

21. Tiếng Nhật Bản 

2. Hệ Trung cấp chính quy: 

Phương thức tuyển sinh: 

- Phương thức 1: Điểm trung bình 03 học kỳ (02 học kỳ lớp 11 + 01 học kỳ lớp 12) THPT 

> 5.0 (Đối với thí sinh xét tuyển trước tháng 5/2025); 

- Phương thức 2: Điểm trung bình cả năm lớp 12 > 5.0 (Đối với thí sinh xét tuyển sau tháng 

5/2025); 

Phương thức 3: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

Ngành nghề đào tạo: 

1. Thiết kế đồ họa 

2. Quản trị mạng máy tính 

3. Công nghệ thông tin 

4. Công nghệ ô tô 

5. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

6. Kế toán doanh nghiệp 

7. Kỹ thuật chế biến món ăn 

8. Hướng dẫn du lịch 

9. Nghiệp vụ nhà hàng 
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10. Chế biến thực phẩm 

11. Chăm sóc sắc đẹp 

12. Tiếng Trung Quốc 

13. Tiếng Hàn Quốc 

14. Tiếng Nhật 

II. KHỐI TRUNG CẤP 

1 

Trường Trung cấp 

Bách Nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Số 146 Đỗ Văn 

Dậy, xã Tân 

Hiệp, huyện 

Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh 

1445  X 

* Ngành, nghề đào tạo – Chỉ tiêu 

1.Quản trị kinh doanh (50) 

2.Kế toán doanh nghiệp (50) 

3.Tài chính ngân hàng (25) 

4.Kinh doanh thương mại và dịch vụ (50) 

5.Kinh doanh xuất nhập khẩu (70) 

6.Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp (150) 

7.Hướng dẫn du lịch (50) 

8.Quản trị du lịch MICE (70) 

9.Tiếng Anh (50) 

10.Tiếng Trung Quốc (50) 

11.Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (50) 

12.Thiết kế đồ họa (100) 

13.Tin học ứng dụng (50) 

14.Công nghệ thông tin (100) 

15.Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (25) 

16.Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (25) 

17.Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông (25) 

18.Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (25) 

19.Công nghệ kỹ thuật nhiệt (100)  

20.Điện công nghiệp và dân dụng (50) 

21.Quản lý tòa nhà (25) 

22.Điện – Nước (25) 

23.Công nghệ kỹ thuật cơ khí (50) 

24.Bảo trì và sữa chữa ô tô (180) 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THCS (Lớp 9) trở lên. 

* Thời gian nhận hồ sơ: 

-Từ ngày 03/03/2025 đến 15/12/2025 

* Học phí: 

- Miễn 100% học phí học trình độ trung cấp theo quy định 

2 
Trường Trung cấp 

Đông Sài Gòn 

2/38 Lê Văn 

Việt, Khu phố 2, 

phường Hiệp 
640  X 

Điện công nghiệp (5520227) – Chỉ tiêu: 130hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 
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Phú, thành phố 

Thủ Đức, 

TPHCM 

Điện tử công nghiệp (5520225) – Chỉ tiêu: 40hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

Công nghệ ô tô (5510216) – Chỉ tiêu: 40hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 01/10/2025 

– Học phí: 9.400.000đ/năm 

Cắt gọt kim loại (5520121) – Chỉ tiêu: 40 hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

May thời trang (5540205) – Chỉ tiêu: 20hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 01/10/2025 

– Học phí: 9.400.000đ/năm 

Quản trị mạng máy tính (5480209) – Chỉ tiêu: 60hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

Thiết kế đồ họa (5210402) – Chỉ tiêu: 130hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

Công nghệ thông tin (5480201) – Chỉ tiêu: 80hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

Kỹ thuật chế biến món ăn (5810207) – Chỉ tiêu: 100hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 

– 01/10/2025 – Học phí: 9.400.000đ/năm 

Kế toán doanh nghiệp (5340302) – Chỉ tiêu: 20hs – Thời gian nhận hồ sơ: 01/04/2025 – 

01/10/2025 – Học phí: 7.800.000đ/năm 

3 

Trường Trung cấp 

Du lịch và Khách 

sạn Saigontourist 

23/8 Hoàng 

Việt, P4, Quận 

Tân Bình, 

TP.HCM 

1050  X 

Ngành/nghề đào tạo: Chỉ tiêu=1050 

- Hướng dẫn du lịch: 120 

- Quản lý và kinh doanh khách sạn: 180 

- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 90 

- Kỹ thuật chế biến món ăn: 350 

- Kỹ thuật pha chế đồ uống: 80 

- Kỹ thuật làm bánh: 80 

- Quản trị lữ hành: 50  

- Tổ chức sự kiện: 50 

- Tiếng Anh Lễ tân nhà hàng – khách sạn: 50 

Yêu cầu đầu vào: 

- Tốt nghiệp THCS trở lên 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Hạn chót: 31/10/2025 

Học phí:  

- Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật làm bánh: 14.000.000đ/học kỳ (4 học kỳ) 

- Ngành Kỹ thuật pha chế đồ uống: 12.500.000đ/học kỳ (4 học kỳ) 

- Các ngành còn lại: 11.000.000đ/học kỳ (4 học kỳ) 

4 

Trường Trung 

cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu 

Cảnh 

500-502 Huỳnh 

Tấn   Phát, 

phường Bình 

Thuận, Quận 7, 

1.370  X 

I. Ngành đào tạo, chỉ tiêu: 

1. Cơ khí chế tạo - chỉ tiêu: 70 

2. Cơ khí động lực - chỉ tiêu: 90 

3. Bảo trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển - chỉ tiêu: 18 
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TP.HCM 4. Kinh doanh xuất nhập khẩu - chỉ tiêu: 18 

5. Tài chính - Ngân hàng - chỉ tiêu: 18 

6. Kế toán doanh nghiệp - chỉ tiêu: 35 

7. Logistics - chỉ tiêu: 70 

8. Điện công nghiệp và dân dụng - chỉ tiêu: 70 

9. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt - chỉ tiêu: 30 

10. Thiết kế thời trang - chỉ tiêu: 30 

11. Tin học ứng dụng - chỉ tiêu: 140 

12. Thiết kế và quản lý Website - chỉ tiêu: 26 

13. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính - chỉ tiêu: 35 

14. Điện tử công nghiệp - chỉ tiêu: 18 

15. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - chỉ tiêu: 35 

16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động - chỉ tiêu: 18 

17. Quản lý tòa nhà - chỉ tiêu: 18 

18. Thương mại điện tử - chỉ tiêu: 18 

19. Công nghệ kỹ thuật nội thất và Điện nước công trình - chỉ tiêu: 18 

20. Quản lý và bán hàng siêu thị - chỉ tiêu: 70 

21. Truyền thông đa phương tiện - chỉ tiêu: 18 

22. Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời - chỉ tiêu: 15 

23. Thiết kế đồ họa - chỉ tiêu: 70 

24. Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp - chỉ tiêu: 70 

25. Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn - chỉ tiêu: 35 

26. Quản trị mạng máy tính - chỉ tiêu: 18 

27. Công nghệ ô tô - chỉ tiêu: 70 

28. Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp - chỉ tiêu: 18 

29. Hành chính Logistics - chỉ tiêu: 35 

30. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - chỉ tiêu: 35 

31. Hướng dẫn du lịch - chỉ tiêu: 18 

32. Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp - chỉ tiêu: 35 

33. Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế - chỉ tiêu: 18 

34. Marketing thương mại - chỉ tiêu: 35 

35. Kinh tế gia đình - chỉ tiêu: 35 

II. Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS 

III. Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 01/2025 đến tháng 11/2025 

IV. Học phí: 

1. Đào tạo trình độ Trung cấp hệ THCS (theo niên chế, tín chỉ): Miễn 100% học phí 

2. Đào tạo trình độ Trung cấp hệ THPT: 

- Theo niên chế: 

+ Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý: 793.500đ/tháng 

+ Nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch: 943.000đ/tháng 

- Theo tín chỉ: 
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+ Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý: 226.000đ/tín chỉ 

+ Nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch: 269.000đ/tín chỉ 

5 
Trung cấp Kinh tế 

- Kỹ thuật Quận 12 

592 Nguyễn 

Ảnh Thủ, 

phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 

12, TPHCM 

2100  X 

Kế toán doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý và bán hàng siêu thị, Nghiệp vụ nhà 

hàng, khách sạn, Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống, Hướng dẫn du lịch, Quản trị Lữ 

Hành, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Điện công nghiệp và dân dụng, Công nghệ điện tử và năng 

lượng toà nhà, Thiết kế và quản lý website, Thiết kế đồ họa, Bảo trì và sữa chữa ô tô, Tiếng 

Hàn Quốc. 

6 

Trường Trung cấp 

nghề Kỹ thuật 

Nghiệp vụ Tôn 

Đức Thắng 

CS1: TT17 Tam 

Đảo, Phường 

15, Quận 10, 

TPHCM 

 

CS2: 37/3 – 

37/5 Ngô Tất 

Tố, Phường 19, 

Bình Thạnh, 

TPHCM 

1.000  X 

Thời gian nhận hồ sơ: phát và nhận hồ sơ thường xuyên trong năm 

Học phí: miễn 100% học phí (cho người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp) 

Đối với người tốt nghiệp từ THPT trở lên: mức thu học phí theo qui định nhà nước. 

7 

 

 

 

 

Trường Trung cấp 

Kỹ thuật Nông 

nghiệp Thành phố 

 

 

Cơ sở 1: Số 40 

Đường Đinh 

Tiên Hoàng 

Phường Đa Kao, 

Quận 1 TP. Hồ 

Chí Minh. 

 

Cơ sở 2: Số 52 

Đường 400 

Phường Tân Phú 

TP. Thủ 

Đức.TP. Hồ Chí 

Minh. 

 

1.000  X 

*Trình độ trung cấp: 

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 1/2025 đến tháng 11/ 2025. 

Các ngành nghề đào tạo: 

Quản lý nhà đất, Quản lý đất đai,Quản lý tài nguyên và môi trường,Kinh doanh bất động 

sản,Chăn nuôi - Thú y,Trồng trọt - Bảo vệ thực vật,Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt,Điện 

công nghiệp - Dân dụng,Thiết kế cảnh quan hoa viên, Thủy lợi tổng hợp,Trắc địa - Địa hình 

- Địa chính,Kế toán doanh nghiệp. 

*Trình độ sơ cấp: 

Yêu cầu chuẩn đầu vào: Người lao động có nhu cầu học nghề hoặc tự tạo việc làm , học 

tập nâng cao trình độ. 

Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh quanh năm 

Các ngành nghề đào tạo: 

Cơ điện lạnh, Điện dân dụng, Cơ điện nông thôn, Cơ điện lạnh thiết kế nâng cao, Chăn nuôi 

Heo – Bò, Kỹ thuật trồng rau - Hoa cây cảnh – BVTV, Tin học kế toán, Tin học văn phòng, 

Chăn nuôi heo, Chăn nuôi bò sữa, Trồng lúa năng xuất cao,Kỹ thuật trồng rau an toàn, Nuôi 

cá cảnh, Mộc dân dụng, Nuôi cá nước lợ, Nuôi cá nước ngọt, Nuôi tôm theo tiêu chuẩn 

VietGAP, Khởi tạo doanh nghiệp,Lắp ráp - Cài đặt - Bảo trì máy vi tính, Kỹ thuật trồng - 

Chăm sóc - Bảo vệ rừng ngập mặn, Kỹ thuật trồng hoa kiểng, Cảnh quan kỹ thuật hoa viên, 

Chăn nuôi cá sấu, Kỹ thuật nuôi thỏ, Dịch vụ thú y, Kỹ thuật trồng nấm, Phòng trừ sâu bệnh 

hại cây ăn quả - Cây công nghiệp, Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi. 

8 
Trường Trung cấp 

Trần Đại Nghĩa 

Số 2208, Đường 

Lê Khả Phiêu, 

- Trung cấp: 

420 
 X 

1. Trung cấp: 

- Cắt gọt kim loại: 30 chỉ tiêu 
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ấp 5, xã Bình 

Chánh, huyện 

Bình Chánh 

TP.HCM 

 

- Sơ cấp: 

620  

- Điện công nghiệp: 90 chỉ tiêu 

- Điện tử công nghiệp: 30 chỉ tiêu 

- Tin học văn phòng: 60 chỉ tiêu 

- Kế toán doanh nghiệp: 90 chỉ tiêu 

- Bảo trì và sửa chữa ô tô: 60 chỉ tiêu 

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 30 chỉ tiêu 

- Thiết kế đồ họa: 30 chỉ tiêu 

- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp: 50 chỉ tiêu 

2. Sơ cấp I: 

- Điện công nghiệp: 30 chỉ tiêu 

- Tiện: 30 chỉ tiêu 

- Hàn điện: 30 chỉ tiêu 

- Điện cơ: 30 chỉ tiêu 

- Trang điểm: 30 chỉ tiêu 

- Cơ điện lạnh: 30 chỉ tiêu 

- Sửa chữa thiết bị may công nghiệp: 30 chỉ tiêu 

- Cắt uốn tóc nữ: 30 chỉ tiêu 

- Cắt tóc nam: 30 chỉ tiêu 

- Cắt, uốn tóc: 30 chỉ tiêu 

- Kỹ thuật làm móng và trang trí móng: 30 chỉ tiêu 

- Kỹ thuật kết cườm: 30 chỉ tiêu 

- Kỹ thuật nữ công: 30 chỉ tiêu 

- Kỹ thuật viên cấp dưỡng: 30 chỉ tiêu 

- Pha chế thức uống: 125 chỉ tiêu 

- Cắt gọt kim loại (gia công, cắt gọt CNC): 75 chỉ tiêu 

* Chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THCS 

* Phát và nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 06/05/2025. 

9 

Trường Trung cấp 

nghề Kỹ thuật 

công nghệ Hùng 

Vương 

161 – 165 

Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 

12, Quân 5, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

  X 

- Yêu cầu chuẩn đầu vào: Học sinh tốt nghiệp THCS/THPT hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1 - 15/04/2025 đến 31/07/2025; Đợt 2 – 01/08/2025 

đến 31/10/2025. 

- Học phí: Học phí Trung cấp: được miễn 100% học phí theo NĐ81/NĐ-CP 

- Thời gian đào tạo: 2 năm. 

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung (Trung cấp + VH 4 môn theo TT15/BGDĐT; Trung 

cấp + VH Chương trình GDTX; Trung cấp) 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Quản trị mạng máy tính, Vẽ và thiết kế trên máy tính, 

Công nghệ ô tô, Chế tạo khuôn mẫu, Cắt gọt kim loại, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, Bảo 

trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện tử công 

nghiệp, Điện công nghiệp, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, Cơ điện tử, Tự động hóa công 

nghiệp, May thời trang 
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10 
Trung Cấp Nghề 

Củ Chi 

Số 2, Nguyễn 

Đại Năng, KP1, 

Thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi, 

Tp.HCM 

450  x 

-Điện công nghiệp - 90; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp - 30; Cắt gọt 

kim loại - 30; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - 70; Quản trị mạng máy tính - 30; Kỹ 

thuật máy lạnh và điều hòa không khí - 70; Công nghệ ô tô - 70; Điện tử công nghiệp - 30; 

May thời trang - 30; 

-Chuẩn đầu vào: tốt nghiệp THCS hoặc tương đương; 

-Thời gian nhận hồ sơ: từ 5/5/2025-19/8/2025; 

-Học phí: Thí sinh tốt nghiệp THCS miễn học phí 

11 
Trường Trung cấp 

nghề Bình Thạnh 

235 Phan Văn 

Trị, Phường 11, 

Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM 

315  X 

*Ngành/nghề đào tạo, chỉ tiêu: 

- Điện công nghiệp: 40 hs 

- Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí: 40 hs 

- Cắt gọt kim loại: 40hs 

- Công nghệ ô tô: 40hs 

- Nghiệp vụ nhà hàng: 40hs 

- May thời trang: 35 hs 

- Quản trị mạng máy tính: 40 hs 

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 40 hs 

*Yêu cầu chuẩn đầu vào: 

- Tốt nghiệp THCS 

*Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày 01/06/2025 tới hết ngày 31/07/2025 

- Đợt 2: Từ ngày 01/08/2025 tới hết ngày 31/08/2025 

*Học phí: 

-Miễn chi phí học nghề theo quy định Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ 

12 
Trường trung cấp 

nghề Quang Trung 

Số 689 Quang 

Trung, Phường 

8, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM 

755  x 

* Nghề đào tạo, chỉ tiêu: 

- Điện công nghiệp: 30 

- Điện tử công nghiệp: 30 

- Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK: 80 

- Kế toán doanh nghiệp: 30 

- May thời trang: 30 

- Thiết kế thời trang: 30 

- Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 125 

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 40 

- Quản trị mạng máy tính: 50 

- Thiết kế đồ họa: 50 

- Công nghệ ô tô: 100 

- Quản trị nhân sự: 30 

- Kinh doanh thương mại và dịch vụ: 30 

- Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp: 100 



44 
 

* Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên; tuyển sinh trên 

toàn quốc; học sinh trình độ sơ cấp của trường. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS có thể chọn học trung cấp, không học văn hóa hoặc chọn học 

nghề song song với học văn hóa; 01 trong 02 chương trình sau: 

+ VHPT 4 môn (văn, toán, lý, sử): Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình VHPT, 

được liên thông lên Cao đẳng sau khi tốt nghiệp trung cấp. 

+ VHPT theo chương trình GDTX: Thi tốt nghiệp THPT theo kỳ thi quốc gia, nhận bằng 

tốt nghiệp THPT nếu đạt yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục. 

* Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/03/2025 đến 31/12/2025. 

* Học phí: 

- Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021. 

- Theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

13 
Trường trung cấp 

nghề Nhân Đạo 

648/28 Cách 

mạng tháng 8, 

phường 11, 

Quận 3, Tp. 

HCM 

  X 

Trình độ Trung cấp: 

- Đối tượng tuyển sinh:  

Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương trở lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
Từ ngày 01/04/2025 đến 31/08/2025 

- Miễn học phí học nghề đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định 

Ngành nghề đào tạo: 

1. Thiết kế đồ họa 

2. Công nghệ thông tin 

3. Quản trị mạng máy tính 

4. Lập trình máy tính 

5. Công nghệ Ô tô 

6.  Điện công nghiệp 

7. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 

8.  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí 

9.  Chăm sóc sắc đẹp 

10. Công tác xã hội 

11. Nghiệp vụ, nhà hàng khách sạN 

Trình độ Sơ cấp I: 

- Thời gian đào tạo : Từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (Tùy nghề). 

- Đối tượng tuyển sinh: 

Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và 

sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Nhận hồ sơ liên tục các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ theo 

quy định) 

- Thời gian khai giảng:  
Khai giảng 02 lần/ tháng (thứ 2 – tuần đầu tháng và giữa tháng). 
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Các ngành nghề đào tạo: 

1. Kỹ thuật làm móng 

2. Thiết kế tạo mẫu tóc 

3. Kỹ thuật cắt tóc nam 

4. Kỹ thuật trang điểm 

5. Chăm sóc da chuyên nghiệp 

6. Thiết kế quảng cáo 

7. Quản trị và bảo trì hệ thống mạng 

8. Hệ thống điện công trình 

9. Hệ thống điện công nghiệp 

10. Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí cục bộ 

11. Sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 

12. Sửa chữa điện dân dụng 

13. Sửa chữa điện công nghiệp 

14. Điện lạnh công nghiệp 

15. Hàn điện 

16. Bào 

17. Hàn Tig – Mag – Mig 

18. Phay 

19. Tiện căn bản 

20. Tiện nâng cao 

21. Sửa chữa vận hành máy điện 

22. Tự động điều khiển 

23. Sửa chữa thiết bị âm thanh 

24. Sửa chữa thiết bị thu hình 

25. Sửa chữa điện thoại di động 

26. Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm. 

27. Sửa chữa hệ thống máy lạnh công nghiệp 

May và thiết kế thời trang 

14 

Trường Trung cấp 

Thông tin – Truyền 

thông Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lô 24 Công viên 

Phần mềm 

Quang Trung, 

phường Tân 

Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

400  X 

Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày 02/01/2025 đến ngày 31/3/2025 

- Đợt 2: Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/6/2025 

- Đợt 3: Từ ngày 01/7/2027 đến ngày 30/9/2025 

- Đợt 4: Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 15/12/2025. 

Học phí: 

- Đối với học sinh tốt nghiệp THCS: Miễn 100% học phí toàn khóa học (Nghị định 

81/2021/NĐ-CP) 

- Đối với học sinh tốt nghiệp THPT: Học phí 480.000 VNĐ/tín chỉ. 

Ngành nghề đào tạo: 

- Công nghệ truyền thông 
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- Tiếng Anh 

-Quản trị hệ thống 

Thiết kế và Quản lý Website 

15 

Trường Trung cấp 

Suleco 

 

165 Đại Lộ 3, 

P.Phước Bình, 

TP.Thủ Đức, 

TP.HCM 

250  X 
Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, Chăm sóc người cao 

tuổi, Điều dưỡng 

16 

Trường Trung cấp 

Múa Thành phố 

Hồ Chí Minh 

155 Bis, Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

120 X  

- Nghệ thuật biểu diễn kịch múa 

(Mã nghành: 5210206) 

+ Thời gian đào tạo: 06 năm (Chính quy) 

+ Chỉ tiêu: 20 

+ Độ tuổi tuyển sinh: 10-13 tuổi; 

+ Học phí: 2.040.000đ/ 1 học kỳ (Đã giảm 70% theo quy định). 

- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 

(Mã nghành: 5210207) 

+ Thời gian đào tạo: 04 năm (Chính quy) 

+ Chỉ tiêu: 30 

+ Độ tuổi tuyển sinh: 14-20 tuổi; 

+ Học phí: 2.040.000đ/ 1 học kỳ (Đã giảm 70% theo quy định). 

- Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (Mã nghành: 5210207) 

+ Thời gian đào tạo: 02 năm (Vừa làm vừa học) 

+ Chỉ tiêu: 70 

+ Độ tuổi tuyển sinh: 21-30 tuổi; 

+ Học phí: 6.500.000đ/ 1 học kỳ. 

- Tất cả thí sinh nam, nữ phù hợp với các tiêu chí tuyển chọn của trường Trung cấp 

Múa Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Từ ngày 15 tháng 03 đến hết ngày 01 tháng 08 năm 2025. 

+ Đợt 2: Từ ngày 09 tháng 08 đến hết ngày 27 tháng 09 năm 2025. 

17 

Trường Trung Cấp 

Kinh tế Du lịch 

TP.HCM 

145-147 Xuân 

Hồng, Phường 

12, Quận Tân 

Bình 

950  X 

+ Đầu vào: tốt nghiệp THCS 

+ Thời gian nhận hồ sơ: liên tục hàng tháng 

Các ngành nghề đào tạo: Ngành Quản lý và kinh doanh du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, 

Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành, Quản lý và kinh doanh nhà hàng 

và dịch vụ ăn uống, Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp, Thạnh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương 

tây, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, An ninh mạng, 

Điện công nghiệp và dân dụng,  

18 

Trường Trung cấp 

Y Dược và Công 

nghệ Sài Gòn 

94-96 Lê Tuấn 

Mậu, Phường 

13, Quận 6, TP 

Hồ Chí Minh 

270  X 

1. Ngành Đào tạo 

- Y sỹ 

- Dược sĩ 

- Tài chính ngân hàng 
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- Quản trị doanh nghiệp 

- Công nghệ thông tin 

- Công nghệ may – - Thiết kế thời trang 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Quản lý và bán hàng siêu thị 

- Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 

2. Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THCS trở lên 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 01/7/2025 

4. Học phí: từ 6.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/hk 

19 
Trường Trung cấp 

Việt Giao 

193 Vĩnh Viễn, 

phường 4, quận 

10, TP. Hồ Chí 

Minh 

  X 

1. Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ 

- Đợt 1 bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/06/2025, dự kiến khai giảng vào tháng 

7/2025. 

- Đợt 2 bắt đầu từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31/08/2025, dự kiến khai giảng vào tháng 

9/2025. 

- Đợt 3 bắt đầu từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025, dự kiến khai giảng vào tháng 

11/2025. 

2. Học phí Trung cấp chính quy:  

- 6 ngành: 29.800.000/2 năm/ngành. 

3. Học phí chương trình hoàn chỉnh văn hóa: 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học chương trình hoàn chỉnh văn hóa gồm 6 môn (Văn, Toán, 

Lý, Hóa, Sử, Địa): 12.000.000 đồng/3 lớp (4.000.000 đồng/lớp). 

 Trung cấp 

- Hướng dẫn Du lịch: 35 

- Quản trị Khách sạn: 100 

- Kỹ thuật chế biến món ăn: 120 

- Quản trị dịch vụ giải trí & thể thao: 120 

- Kế toán doanh nghiệp: 35 

- Quản trị mạng máy tính: 35 

 Sơ cấp  
- Nghiệp vụ phục vụ bàn: 400 

- Nghiệp vụ lễ tân khách sạn: 400 

- Nghiệp vụ phục vụ phòng khách sạn: 400 

- Nghiệp vụ pha chế rượu: 400 

- Nghiệp vụ bếp Âu - Á: 400 

- Nghiệp vụ bếp Việt Nam 

- Quản trị kinh doanh ẩm thực: 400 

- Quản lý yến tiệc & hội nghị: 400 

- Nghiệp vụ bếp bánh nhà hàng: 400 

- Quản lý bếp nhà hàng: 15 học viên/120 học viên/năm. 

- Nghiệp vụ tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện: 15 học viên/120 học viên/năm. 
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- Quản lý nhà hàng: 10 học viên/150 học viên/năm. 

- Quản lý khách sạn - resort: 10 học viên/150 học viên/năm. 

20 
Trường Trung cấp 

Vạn Tường 

469 Lê Hồng 

Phong, phường 

02, quận 10, 

TP.HCM 

1850  X 

- Đợt 1: 01/5 đến 30/6/2025 

- Đợt 2: 01/7 đến 15/8/2025 

- Đợt 3: 16/8 đến 30/9/2025. 

Tin học ứng dụng 

Thiết kế đồ họa 

Quản trị mạng máy tính 

Lập trình máy tính 

Thiết kế và quản lý Website 

Điều dưỡng 

Dược 

Kinh doanh Xuất nhập khẩu 

Tài chính ngân hàng 

Kế toán doanh nghiệp 

Thư ký văn phòng 

Du lịch lữ hành 

Hướng dẫn du lịch 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm 

21 
Trung Cấp Y Dược 

Vạn Hạnh 

302A Vườn Lài, 

Phường Phú 

Thọ Hòa, Quận 

Tân Phú, TP. 

HCM 

  X 

(Tốt nghiệp THCS trở lên; thời gian nhận hồ sơ Đợt 1: 01/5 đến 30/6/2025; Đợt 2: 01/7 đến 

15/8/2025; Đợt 3: 16/8 đến 30/9/2025). 

Các ngành nghề đào tạo: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Dược, Y sỹ y học cổ truyền, Kỹ thuật 

xét nghiệm y học, Hướng dẫn du lịch, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ kỹ thuật chế biến 

và bảo quản thực phẩm, Tin học ứng dụng. 

22 

Trường Trung cấp 

Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh 

514 Lê Quang 

Định, P.1, Q. Gò 

Vấp, Tp.HCM 

  X 

Ngành nghề đào tạo Trung cấp: 

- Y sỹ đa khoa 

- Y học cổ truyền 

- Dược 

- Điều dưỡng  

- Thú Y  

- Tin học ứng dụng 

- Kỹ thuật chế biến món ăn 

- Xây dựng dân dụng & công nghiệp 

- Quản lý doanh nghiệp  

- Kế toán 

- Tài chính – Ngân hàng 

- Hướng dẫn du lịch 

- Pháp luật 

- Thư ký văn phòng 
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23 
Trường Trung cấp 

Tổng hợp Sài Gòn 

- Cơ sở: 327 

Nguyễn Thái 

Bình, P.12, 

Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 

 

- Cơ sở: 10/18 

Xuân Diệu, P.4, 

Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 

675  X 

- Ngành /nghề đào tạo :    

  1. Ngành Tài chính - Ngân hàng  

      (100 chỉ tiêu, Học phí 7.000.000/học kỳ) 

  2. Ngành Kế toán doanh nghiệp 

      (200 chỉ tiêu, Học phí 7.000.000/học kỳ) 

  3. Ngành Tin học ứng dụng 

      (150 chỉ tiêu, Học phí 10.360.000/học kỳ) 

  4. Ngành Tiếng Anh 

      (75 chỉ tiêu, Học phí 7.000.000/học kỳ) 

  5. Ngành Tiếng Nhật 

      (75 chỉ tiêu, Học phí 7.000.000/học kỳ) 

  6. Ngành Pháp luật 

      (75 chỉ tiêu, Học phí 7.000.000/học kỳ) 

- Chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp từ THCS trở lên 

- Thời gian nhận hồ sơ: 05/01 đến 31/12 

24 

Trường Trung cấp 

Tin học Kinh tế 

Sài Gòn 

Số 04 Vũ Ngọc 

Phan, phường 

13, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

  X 
Quản lý và Kinh doanh khách sạn, Kế toán doanh nghiệp, Marketing, Tin học ứng dụng, Vẽ 

thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, Quản lý doanh nghiệp, Thư ký văn phòng 

25 

Trường Trung 

cấp Tây Sài Gòn 

 

Đường Suối 

Lội, ấp Bàu 

Sim, xã Tân 

Thông Hội, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

1270  X 

Trung cấp: 

- Y  học cổ truyền  - chỉ tiêu: 400 

- Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng - chỉ tiêu: 400 

- Dược liệu dược học cổ truyền  - chỉ tiêu: 50 

- Dược - chỉ tiêu: 120 

- Điều dưỡng Y học cổ truyền  - chỉ tiêu: 200 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông - chỉ tiêu: 30 

- Công nghệ may - chỉ tiêu: 40 

- Kế toán doanh nghiệp - chỉ tiêu: 40 

- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn - chỉ tiêu: 30 

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - chỉ tiêu: 40 

- Quản lý doanh nghiệp - chỉ tiêu: 40 

- Tài chính - ngân hàng - chỉ tiêu: 30 

- An toàn lao động - chỉ tiêu: 50 

Sơ cấp: 

- Châm cứu- chỉ tiêu: 50 

- -  Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - chỉ tiêu: 50 

- - Xoa bóp bấm huyệt - chỉ tiêu: 50 

- - Đông dược và bào chế- chỉ tiêu: 50 
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1. Yêu cầu đầu vào : Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. 

2. Thời gian nhận hồ sơ,  học phí: Hồ sơ nhận liên tục, Học phí đóng đầu mỗi kỳ học. 

26 
Trường Trung cấp 

Quốc tế Sài Gòn 

31-33 đường số 

18, phường 8, 

quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

270  X  

27 
Trường Trung Cấp 

Quang Trung 

106 đường 34 

Phường Bình 

Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, 

Tp.HCM 

590  X 

 Ngành/ nghề đào tạo: Công nghệ thông tin, Chăm sóc sắc đẹp, Bảo trì và sửa chữa ô 

tô, Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 Yêu cầu chuẩn đầu vào:  

- Tốt nghiệp THCS 

- Các ngành trên đều được miễn giảm học phí 100% theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP 

 Thời gian nhận hồ sơ 

- Đợt 1: đến hết ngày 30/08/2025 

- Đợt 2: 01/09/2025 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh 2025 

 Ngành/ nghề đào tạo: Công nghệ thông tin, Chăm sóc sắc đẹp, Bảo trì và sửa chữa ô 

tô, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Dược(*), Điều Dưỡng(*), Y sĩ đa khoa(*), Y 

học cổ truyền  

 Yêu cầu chuẩn đầu vào:  

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

- Các ngành (*)đều được miễn giảm học phí 80% theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP 

 Thời gian nhận hồ sơ 

- Đợt 1: đến hết ngày 30/08/2025 

Đợt 2: 01/09/2025 đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh 2025 

28 
Trường Trung cấp 

Âu Việt 

15 Lương Minh 

Nguyệt, Phường 

Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, 

Thành phố 

HCM 

 
Thi 

tuyển 
X 

-Yêu cầu chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS 

-Thời gian nhận hồ sơ: đến hết tháng 9/2025 

-Học phí trung bình: từ 29.600.000 đồng đến 51.800.000 đồng /toàn khóa học tùy theo ngành 

nghề 

Ngành nghề đào tạo: 

Trung cấp: 

- Điều dưỡng 

- Dược 

- Y học cổ truyền 

- Kỹ thuật hình ảnh y học 

- Y sỹ đa khoa 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Tin học ứng dụng 

- Công nghệ thông tin 

- Tiếng Anh 



51 
 

- Tiếng Nhật 

- Tiếng Hàn Quốc 

- Du lịch lữ hành 

- Quản lý doanh nghiệp 

- Quản trị kinh doanh 

- Chăm sóc sắc đẹp 

Sơ cấp I: 

- Thiết kế tạo mẫu tóc 

- Nghệ thuật chăm sóc tóc 

- Chăm sóc và tạo mẫu móng 

- Kỹ thuật chăm sóc móng 

- Kỹ thuật chăm sóc da 

- Nghệ thuật trang điểm 

- Chuyển đổi Y sĩ sang điều dưỡng 

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

29 
Trường Trung cấp 

Bách khoa Sài Gòn 

Trụ sở chính: 
83A Bùi Thị He, 

Khu phố 1, TT 

Củ Chi, Huyện 

Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh 

Cơ sở đào tạo: 
1A Nguyễn Văn 

Lượng, P. 6, 

Quận Gò Vấp, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

1450  X 

 Điều kiện xét tuyển : 

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên  

Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ 02/01/2025 đến 31/12/2025 

Các ngành đào tạo: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Thương mại điện tử, 

Hướng dẫn du lịch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Pháp luật, Quản trị mạng máy 

tính, Thiết kế và quản lý website, Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Thiết kế đồ 

họa, Kế toán doanh nghiệp, Marketing, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

30 

Trường Trung cấp 

Bách Khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh 

802/1-3-5 

Nguyễn Văn 

Quá, P. Đông 

Hưng Thuận, 

Quận 12, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Trung cấp: 

560 

 

Sơ cấp: 660 

 X 

Trình độ Trung cấp: 

1. Chuẩn đầu vào:  

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT, THCS hoặc học xong lớp 10, 11, 12. 

(Học sinh tốt nghiệp THCS, học dở lớp 10, 11, 12 được đào tạo kép,  

cấp hai bằng tốt nghiệp Trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT) 

2. Thời gian nhận hồ sơ 

+ Đợt 1: Từ ngày 20/01/2025 đến 14/5/2025. Khai giảng dự kiến ngày 30/5/2025 

+ Đợt 2: Từ ngày 15/5/2025 đến 25/8/2025. Khai giảng dự kiến ngày 05/9/2025 

+ Đợt 3: Từ ngày 06/9/2025 đến 25/12/2025. Khai giảng dự kiến ngày 30/12/2025 

- Riêng đối tượng Tốt nghiệp THCS nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2025 đến 30/8/2025. Khai 

giảng ngày 05/9/2025 

Trình độ Sơ  cấp  
- Khai giảng hàng tháng (nếu đủ lớp). 
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Chuẩn đầu vào: 

- Học viên biết đọc biết viết và đủ 15 tuổi trở lên 

Ngành nghề đào tạo: 

1. Trung cấp: 

- Dược 

- Điều dưỡng 

- Y sỹ đa khoa 

- Y học cổ truyền 

- Tin học ứng dụng 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Kỹ thuật chế biến món ăn 

- Chăm sóc sắc đẹp 

- Quản lý đất đai 

- Tiếng Anh 

- Tiếng Nhật 

2. Sơ cấp: 

- Kỹ thuật làm tóc 

- Kỹ thuật làm móng  

- Kỹ thuật chăm sóc da 

- Kỹ thuật trang điểm 

- Kế toán thực hành 

- Kế toán tin học 

- Kỹ thuật bán hàng 

- Kỹ thuật nấu ăn 

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp mạng máy tính 

- Nghiệp vụ chăm sóc người già 

- Quản trị mạng máy tính 

- Thiết kế đồ hoạ 

- Thiết kế Website 

- Tin học văn phòng 

31 
Trường Trung cấp 

Đại Việt TP. HCM 

Số 01 Đoàn Kết, 

Phường Bình 

Thọ, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM 

1.250  X 

- Tin học ứng dụng 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Du lịch lữ hành 

- Tài chính - Ngân hàng 

- Dược 

- Y sỹ 

- Điều dưỡng 

- Kỹ thuật xét nghiệm y học  

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

32 Trường Trung cấp 311-319 Gia 270  X 1. Ngành nghề (chỉ tiêu): 
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Công nghệ thông 

tin Sài Gòn (SITC) 

Phú, P1, Quận 6 - Tin học ứng dụng: 70 

- Quản lý doanh nghiệp: 40 

- Tiếng Anh: 40 

- Nghiệp vụ bán hàng:25 

- Quản trị khách sạn: 25 

- Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) :70 

2. Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THCS trở lên 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1: từ tháng 1/2025 đến hết tháng 03/2025 

- Đợt 2: từ tháng 04/2025 đến tháng 06/2025 

- Đợt 3: từ tháng 07/2025 đến tháng 09/09/2025 

- Đợt 4: từ tháng 09/2025 đến hết tháng 10/2025 

4. Học phí: đóng theo học kỳ, 1 năm có 2 học kỳ 

- Hệ 2 năm (không học VHPT): 9.300.000đ/ học kỳ 

- Hệ 2 năm (học VHPT 4 môn):13.000.000đ/học kỳ 

- Hệ 3 năm (học VHPT 7 môn):16.000.000đ/học kỳ 

Ghi chú: Học phí cố định toàn khóa, không thu thêm CSVC 

33 
Trường Trung cấp 

Mai Linh 

+ Trụ sở 

chính: Số 64 

- 68 Hai Bà 

Trưng, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TP.HCM. 

 

+ Cơ sở đào 

tạo: Số 302, 

Lê Thị Riêng, 

Phường Thới 

An, Quận 12, 

TP.HCM. 

+ Phân hiệu 

Đồng Nai: 39 

đường 30/4, 

phường Trung 

Dũng, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

1230  

Theo 

Học bạ 

và bằng 

tốt 

nghiệp 

THCS, 

THPT 

Thời gian nhận hồ sơ : 

 + Đợt 1: từ ngày 02/04/2025  đến 19/07/2025. 

+ Đợt 2 : từ ngày 21/07/2025 đến 20/09/2025. 

+ Đợt 3 : từ ngày 22/09/2025 đến 22/11/2025. 

Học Phí : 

 + 6.800.000đ/HK 

( các ngành: Kế toán doanh nghiệp, Thư ký văn phòng, tiếng trung quốc). 

+ 8.500.000đ/HK 

( các ngành: Quản lý và kinh doanh khách sạn). 

+ 11.900.000đ/HK 

(ngành: điều dưỡng). 

+10.200.000đ/HK 

( các ngành: Tin học ứng dụng, Vẽ và thiết kế trên máy tinh, Tin học viễn thông ứng dụng, 

Quản trị mạng máy tinh, Bảo trì và sửa chữa ô tô, Điện công nghiệp và dân dụng). 

34 
Trường Trung cấp 

Quốc tế Khôi Việt 

553/73 

Nguyễn Kiệm 
1000  X 

Trình độ Trung cấp 

Yêu cầu đầu vào: 
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F9 Phú Nhuận - Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Thời gian nhận hồ sơ: liên tục  

Ngành nghề đào tạo: Chăm sóc sắc đẹp; Tiếng Anh; Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ 

hành; Quản trị khách sạn; Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kế toán doanh nghiệp; 

Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm); Dịch vụ pháp lý; Y học cổ truyền; Công 

nghệ ô tô; Tiếng Trung Quốc 

Trình độ sơ cấp 

Yêu cầu đầu vào: Đủ 15 tuổi trở lên, người lao động có nhu cầu học nghề hoặc tự tạo việc 

làm, học tập nâng cao trình độ 

- Thời gian nhận hồ sơ: liên tục  

Ngành nghề: Chăm sóc da; Phun, xăm, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm); 

Trang điểm thẩm mỹ; Thiết kế tạo mẫu tóc; Vẽ móng nghệ thuật; Phục vụ bàn; Quản trị 

lữ hành; Lễ tân khách sạn; Quản lý nhà hàng; Quản lý khách sạn; Chăm sóc sức khỏe 

bằng tác động cột sống; Xoa bóp – Vật lý trị liệu; Xoa bóp – Bấm huyệt; Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng; Chăm sóc người cao tuổi 

35 
Trường Trung cấp 

Nguyễn Tất Thành 

27A Nguyễn 

Oanh, Phường 

17, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM 

590   X 

- Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THCS, Tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/08/2025 

- Ngành đào tạo Trung cấp: 

+ Y sĩ đa khoa 50 

+ Dược 50 

+ Điều dưỡng 50 

+ Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 40 

+ Tài chính ngân hàng 20 

+ Kế toán doanh nghiệp 20 

+ Du lịch lữ hành 20 

 + Quản lý khu đô thị 20 

+ Kinh doanh thương mại và dịch vụ 20 

+ Kinh daonh bưu chính viễn thông 20 

+ Quản trị mạng máy tính 20 

+ Tin học ứng dụng 20 

+ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 20 

+ Điện công nghiệp và dân dụng 20 

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp 20 

+ Nhiệt điện 20 

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 20 

+ Công nghệ may 30 

+ Thiết kế đồ họa 40 

+ Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn 35 

+ Kỹ thuật chế biến món ăn 35 
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36 
Trường Trung cấp 

Y khoa Pasteur 

234 – 236 

Đường Số 1, 

Phường Bình 

Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

215  X 

1. Ngành Đào tạo: 

- Trung cấp Thú Y: 65 

- Trung cấp Y sĩ đa khoa: 30 

- Trung cấp Y học cổ truyền: 60 

- Sơ cấp Xoa bóp – bấm huyệt: 30 

- Sơ cấp Chăm sóc da: 30 

2. Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp THCS trở lên  

3. Thời gian nhận hồ sơ: 02/01/2025 

4. Học phí:  

- Trung cấp Thú Y: 1.200.000 đồng/ tháng 

- Trung cấp Y: 1.600.000 đồng/ tháng 

- Sơ cấp: 2.500.000 đồng 

37 
Trường Trung cấp 

Sài Gòn 

Số 4A, Nguyễn 

Tháo Sơn, 

phường 3, quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ 

Chí Minh 

1020  X 

Ngành/nghề đào tạo: 

− Kế Toán: 150  

− Marketing: 50 

− Điện CNvàDD: 100 

− Xây dựng CN và DD: 30 

− Kiểm Toán: 20 

− Thư ký VP: 20 

− Tài chính NH: 20 

− Tin học UD: 30 

− CNKT chế biến và bảo quản TP: 30 

− Nghiệp vụ NHKS: 20 

− Quản lý DN: 30 

− Kinh doanh XNK: 30 

− Pháp luật: 100 

− Hướng dẫn du lịch: 20 

− Kỹ thuật điện lạnh và điều hòa không khí: 50 

− Kỹ thuật chế biến món ăn: 20 

− Tiếng Anh: 100 

− Tiếng Trung: 200 

Xét tuyển: Tốt nghiệp THCS trở lên 

Nhận hồ sơ: từ 01/06/2025 

Học Phí: 6.000.000 VNĐ/kỳ 

III. KHỐI TRUNG TÂM GDNN – GDTX 

1 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường 

xuyên Quận 1 

112 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường Đakao, 

Quận 1, 

TP.HCM 

500  X 

Ngành nghề đào tạo 

Sơ cấp: 

- Chăm sóc da mặt 

- Tiếng Nhật giao tiếp cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản 

- Kỹ thuật chế biến món ăn Á 
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- Kỹ thuật chế biến món ăn Âu 

- Kỹ thuật nhiếp ảnh 

2 
Trung Tâm 

GDNN-GDTX Q.3 

204 Lý Chính 

Thắng-P.9-Q.3 
100  X Dược, CNTT 

3 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường 

xuyên quận 6 

687 Hồng 

Bàng, P.02, 

Q.6, Tp. 

HCM 

280  X 

Yêu cầu: 

Người học có từ  đủ 15 tuồi trở lên, trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên; có sức khỏe tốt, 

không dị tật ảnh hưởng tới nghề. 

Thời gian nhận hồ sơ: 

Thường xuyên, liên tục trong năm 

Ngành/nghề đào tạo: 

1- Tin học văn phòng 

2- May thời trang 

3- Điện Công nghiệp - dân dụng 

4- Điện lạnh 

5- Sửa chữa xe gắn máy 

6- Sửa chữa ôtô 

4 
Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 7 

- Cơ sở 1: 27/3 

đường số 10, 

phường Bình 

Thuận, quận 7. 

- Cơ sở 2: 38A, 

Nguyễn Văn 

Quỳ, phường 

Phú Thuận, 

quận 7. 

 

100  x 

Nghề đào tạo: Tin học văn phòng 

- Chỉ tiêu: 50 Học viên/ năm 

- Thời gian nhận hồ sơ: Thường xuyên 

- Học phí: 2.000.000đ/HV 

Nghề đào tạo: Điện Công nghiệp 

- Chỉ tiêu: 25 Học viên/ năm 

- Thời gian nhận hồ sơ: Thường xuyên 

- Học phí: 3.450.000đ/HV 

Nghề đào tạo: Điện tử 

- Chỉ tiêu: 25 Học viên/ năm 

- Thời gian nhận hồ sơ: Thường xuyên 

- Học phí: 5.100.000đ/HV 

5 
Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 8 

3-5 Huỳnh Thị 

Phụng, Phường 

4, Quận 8 

  X 

Yêu cầu chuẩn đầu vào : Tốt nghiệp THCS và dưới 17 tuổi 

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/6/2025 đến khi đủ chỉ tiêu  

Các nghề đào tạo: 

-Chăm sóc sắc đẹp 

-Dược 

-Công nghệ thông tin 

-Thiết kế nội thất 

6 
Trung tâm GDNN-

GDTX Quận 10 

367 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

Phường 12, 

Quận 10 

  X 

Yêu cầu: Từ 15 tuổi trở lên, tốt nghiệp THCS, có sức khỏe. 

Thời gian nhận hồ sơ: thường xuyên. 

Nghề Sơ cấp:  

-Điện cơ 

-Điện lạnh 
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-Cắt may công nghiệp - Thời trang 

-Tin học ứng dụng 

-Kỹ thuật nấu ăn - Pha chế thức uống 

7 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường 

xuyên Quận 11 

445/2 Lạc Long 

Quân Phường 

05 Quận 11 

  X 

- Chuẩn đầu vào: không 

- Thời gian nhận hồ sơ: thường xuyên 

Ngành nghề đào tạo: Tin học văn phòng, Cắt tóc nam, Cắt uốn tóc nữ, Chải bới tóc nữ, 

Trang điểm thẩm mỹ, Làm móng thẩm mỹ, Cắm hoc nghệ thuật, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ 

thuật chế biến món ăn, Tỉa rau, củ, quả, Hàn, Điện lạnh, Sửa xe gắn máy, Trang trí bánh 

kem 

8 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

-  Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Nhà Bè 

189 Nguyễn 

Văn Tạo, ấp 1, 

xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 

1000-1500 

Học viên 

(Sơ cấp + 

Thường 

xuyên) 

 
 

X 

- May công nghiệp; chỉ tiêu: 20; tuyển sinh liên tục; Học phí: 2.000.000 

- Sửa chữa thiết bị may nâng cao; chỉ tiêu: 20; tuyển sinh liên tục; Học phí: 1.800.000 

- Bảo trì-Sửa chữa điện dân dụng; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 2.500.000 

- Bảo trì-Sửa chữa điện công nghiệp; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 2.500.000 

- Tiên căn bản; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 3.000.000 

- Tiện nâng cao; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 3.000.000 

- Tiện chuyên sâu; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 3.000.000 

- Phay-Bào căn bản; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 3.000.000 

- Phay-Bào nâng cao; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 3.000.000 

- Lập trình và vận hành máy CNC; chỉ tiêu: 10; tuyển sinh liên tục; Học phí: 4.500.000 

- Vận hành xe nâng; chỉ tiêu: 60; tuyển sinh liên tục; Học phí: 4.000.000 

9 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên quận Tân 

Bình 

95/55 Trường 

chinh, Phường 

12, Quận Tân 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

550  X 

Ngành nghề đào tạo: 

Sơ cấp: 

- Cắt may thời trang; chỉ tiêu 80; học phí 7.500.000 đồng.  

- Cắt tóc nam; chỉ tiêu 40; học phí 6.000.000 đồng. 

- Cắt tóc nữ nâng cao; chỉ tiêu 5; học phí 6.600.000 đồng. 

- Điện công nghiệp; chỉ tiêu 20; học phí 6.000.000 đồng. 

- Điện lạnh dân dụng; chỉ tiêu 25; học phí 6.300.000 đồng. 

- Kế toán doanh nghiệp; chỉ tiêu 55; học phí 6.000.000 đồng. 

- Kỹ thuật nấu ăn; chỉ tiêu 80; học phí 7.200.000 đồng. 

- Kỹ thuật vẽ móng; chỉ tiêu 90; học phí 7.200.000 đồng. 

 - Sửa chữa máy may công nghiệp; chỉ tiêu 5; học phí 7.800.000 đồng. 

- Thiết kế rập - Giác sơ đồ; chỉ tiêu 10; học phí 7.200.000 đồng. 

- Thiết kế rập - Giác sơ đồ trên vi tính; chỉ tiêu 30; học phí 7.800.000 đồng. 

- Thiết kế thời trang; chỉ tiêu 10; học phí 7.200.000 đồng. 

- Trang điểm; chỉ tiêu 70; học phí 7.200.000 đồng. 

Thường xuyên: 

- Cắt tóc nữ căn bản; chỉ tiêu 5; học phí 3.500.000 đồng. 

- Điện dân dụng; chỉ tiêu 25; học phí 1.500.000 đồng. 

- Photoshop căn bản; chỉ tiêu 40; học phí 1.500.000 đồng. 

- Tin học văn phòng; chỉ tiêu 20; học phí 3.000.000 đồng. 
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10 
Trung tâm GDNN 

– GDTX huyện 

Bình Chánh 

Số 4 đường số 

6, khu Hành 

chính huyện, 

Thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình 

Chánh 

650  Xét tuyển Lớp 10 hệ GDTX; TN THCS; thời gian nhận hồ sơ từ 23/6/2025 đến 01/8/2025 

11 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường 

xuyên huyện Cần 

Giờ 

Cơ sở 1: Ấp 

Bình An, xã 

Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ, 

TP HCM; 

Cơ sở 2: Đường 

Lương Văn Nho, 

thị trấn Cần 

Thạnh, huyện 

Cần Giờ, TP 

HCM 

250 

 

X 

Tuyển sinh lớp 10 – GDTX: chuẩn đầu vào: Tốt nghiệp THCS (150 chỉ tiêu) 

Hàn điện cơ bản: chỉ tiêu 15 học viên; 

chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí trình độ đào tạo 

thường xuyên, học phí : 2.000.000 đ/học viên. 

Trang trí bánh kem: 

 chỉ tiêu 15 học viên; chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí 

trình độ đào tạo thường xuyên, học phí: 950.000 đ/học viên. 

Tin học văn phòng:  
chỉ tiêu 15 học viên; chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí 

trình độ đào tạo thường xuyên, học phí: 1.200.000 đ/học viên. 

Nấu ăn:  
chỉ tiêu 25 học viên; chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí 

trình độ đào tạo thường xuyên, học phí: 2.000.000 đ/học viên. 

Chăm sóc móng:  
chỉ tiêu 15 học viên; chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí 

trình độ đào tạo thường xuyên, học phí: 1.920.000 đ/ học viên. 

Kỹ thuật trồng rau, quả ứng dụng công nghệ cao:  
chỉ tiêu 15 học viên; chuẩn đầu vào: biết đọc biết viết; nhận hồ sơ thường xuyên; học phí 

trình độ đào tạo thường xuyên, học phí: 2.000.000đ/ học viên. 

12 

Trung tâm 

GDNN – GDTX 

huyện Hóc Môn 

Số 7 đường 

Đặng Công 

Bỉnh, ấp 22, xã 

Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc 

Môn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

 

50  X 
Pha chế: 30, chăm sóc sắc đẹp: 20; yêu cầu có bằng THCS; thời gian nhận hồ sơ tháng 

09/2025; học phí theo quy định. 

13 

Trung tâm GDNN-

GDTX quận Phú 

Nhuận 

131-133 Hồng 

Hà phường 9 

quận Phú Nhuận 

180   Công nghệ thông tin: chỉ tiêu: 140 học viên; chuẩn đầu vào: lớp 10; thời gian nhận hồ sơ: 

tháng 9; học phí: 0đ) 

Tạo mẫu tóc: chỉ tiêu: 40 học viên; chuẩn đầu vào: lớp 10; thời gian nhận hồ sơ: tháng 9; 

học phí: 0đ) 

14 
Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – 

691 Âu Cơ, 

phường Tân 
200   X 

1. Sửa xe gắn máy; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 6.000.000 đồng/khóa. 

2. Sửa chữa ô tô; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 3.000.000 đồng/khóa. 
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Giáo dục thường 

xuyên quận Tân 

Phú 

Thành, quận Tân 

Phú, TP.HCM 

3. Cắt uốn tóc nữ; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 5.000.000 đồng/khóa. 

4. Cắt tóc nam; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 4.400.000 đồng/khóa. 

5. Trang điểm; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 7.500.000 đồng/khóa. 

6. Làm móng; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 6.000.000 đồng/khóa. 

7. Hàn điện; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 2.000.000 đồng/khóa. 

8. Điện lạnh; 25; từ 16 tuổi trở lên; thường xuyên; 3.600.000 đồng/khóa 
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